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Lựa chọn hoàn hảo để quản lý tòa nhà mang tính đột phá

AC Manager 5

Điều khiển từ xa
cao cấp

Cổng Modbus Bộ tiếp điểm khô

AC Smart 5

Bộ điều khiển từ xa
tiêu chuẩn III

Modem Wi-Fi
(cùng với ứng dụng 

ThinQ)

ACP 5 Module ACS IO

Module ACS IO

QUẢN LÝ THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG DỄ DÀNG

TIẾT KIỆM 
NĂNG LƯỢNG

QUẢN LÝ
THÔNG MINH

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG 
DỄ DÀNG

AC Ez Touch

PDI

GIẢI PHÁP BECON HVAC CỦA LG
Giải pháp quản lý tòa nhà mang tính đột phá trong tầm tay bạn.
Các giải pháp được tối ưu hóa của chúng tôi cung cấp khả năng kiểm soát tích hợp cho cấu hình các thiết bị 
khác nhau của khách hàng trong tòa nhà và giao diện trực quan để tối đa hóa hiệu quả hoạt động.
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GIẢI PHÁP BECON HVAC CỦA LG cung cấp đa dạng các giải pháp điều khiển hiệu quả đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng tòa 

nhà và bối cảnh của người dùng. Những hệ thống kiểm soát này được trang bị giao diện thân thiện với người dùng, môi trường linh 

hoạt, tính năng quản lý điện năng và điều khiển riêng lẻ thông minh nhằm đáp ứng các điều kiện điều khiển được tối ưu hóa và 

quản lý tòa nhà thông minh.

CẤU TRÚC
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

Điều khiển dành cho dàn lạnh

Điều khiển riêng lẻ Bộ tiếp điểm khô

Điều khiển có dây

Điều khiển không dây

Modem Wi-Fi 

Thiết bị chỉ báo 
phân phối điện năng

Điều khiển tích hợp

Giao thức
BMS

Cổng BMS

Điều khiển cho AHU

Điều  khiển trung tâm
(Trung bình/lớn)

Điều khiển trung tâm
(Nhỏ)

Module IO

PI485

AC Manager 5 ACP 5

Multi
Split

Single
Split

THIẾT BỊ 
ERV

AC Ez Touch PDI

PWLSSB21H (Máy bơm nhiệt)
PWLSSB21C (Chỉ để làm lạnh)

PWFMDD200

AC Smart 5

PACM5A000 PACP5A000

PVDSMN000

PACEZA000 PDI cao cấp
PQNUD1S40 (8 cổng)

PDI tiêu chuẩn
PPWRDB000 (2 cổng)

PMNFP14A1
(Dành cho dàn nóng)

PHNFP14A0
(Dành cho dàn lạnh)

PP485A00T
(Dành cho Therma V)

Thẻ từ

Cảm biến
phát hiện 

chuyển động 

Bộ điều nhiệt

Điều khiển
chính

bên thứ 3

AC Ez

PQCSZ250S0

PACS5A000

BACnet IP / Modbus TCP

BACnet IP / Modbus TCP

Internet Internet Internet

Internet

PDRYCB000

PDRYCB400

PDRYCB500 / PDRYCB510
(không có vỏ máy)

(Dành cho bộ điều nhiệt thông 
qua Modbus RTU)

PDRYCB320
Tiếp điểm khô cho bộ điều nhiệt

Quản lý

Hệ thống

Tòa nhà

PREMTB001

PQRCVCL0Q(W)
*PQRCHCA0Q(W)

* Dành cho khách sạn

PREMTA000

PREMTB101

Modbus RTU G / W

PMBUSB00A

PAHCMR000
(Điều khiển nhiệt độ khí hồi)

PAHCMS000
(Điều khiển 
nhiệt độ khí cấp vào)

PAHCNM000

Bộ kit giao tiếp AHU Bộ điều khiển AHU

Module IO cho
Điều khiển trung tâm

Module ACS IO

PEXPMB000

Đèn

Máy bơm

Quạt

Khác

Module ACS IO

PEXPMB100
PEXPMB200
PEXPMB300

Bộ kit giao tiếp AHU Bộ điều khiển AHU

Cloud Gateway

PWFMDB200
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Chức năng

Tên điều khiển

Điều khiển từ xa có dây
Điều khiển 

từ xa  
không dây

Modem Wi-Fi
Cao cấp Tiêu chuẩn III Tiêu chuẩn II Đơn giản

Đơn giản 
(dùng cho 
khách sạn)

Tên model

PREMTA000
PREMTA000A
PREMTA000B

PREMTB101
PREMTBB11

PREMTB001
PREMTBB01

PQRCVCL0Q
PQRCVCL0QW

PQRCHCA0Q
PQRCHCA0QW

PWLSSB21H (H/P)
PWLSSB21C (C/O) PWFMDD200

Chức năng 
cơ bản

Bật/tắt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Điều khiển tốc độ quạt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cài đặt nhiệt độ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Chế độ ○ ○ ○ ○ - ○ ○

Tự động đảo gió ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

Điều khiển cánh 
(Hướng miệng gió) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E.S.P 
(Áp suất tĩnh ngoài) ○ ○ ○ ○ ○ - -

Chức năng bù 
khi mất điện ○ ○ ○ ○ ○ - ○

Hiển thị nhiệt độ trong nhà ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

Khóa tất cả nút 
(Khóa trẻ em) ○ ○ ○ ○ ○ - -

Chức năng 
nâng cao

Kế hoạch / Bộ hẹn giờ Hàng tuần - 
Hàng năm

Hàng tuần - 
Hàng năm Hàng tuần - - Ngủ / Bật / Tắt Hàng tuần

Cài đặt chế độ 
điểm truy cập Wi-Fi ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

Cài đặt chế độ bổ sung 1) ○  ○  ○ - - - -

Hiển thị thời gian ○ ○  ○  - - ○ -

Hiển thị độ ẩm ○ ○  - - - - -

Khóa nâng cao 
(Chế độ, điểm đặt, phạm vi 
điểm đặt, khóa bật/tắt)

Khóa nâng cao Khóa nâng cao - - - - -

Tín hiệu bộ lọc ○ ○ ○  - - - -

Quản lý điện năng 2) ○ ○ ○  - - - -

Điểm đặt kép ○ ○ - - - - -

Phát hiện con người - ○ - - - - -

Bù nhiệt, bù ẩm ○ ○ - - - - -

Kiểm soát lọc không khí - ○ - - - ○ ○ 

Mức độ chất lượng không khí - ○ - - - - ○ 

Cánh vẫy kép 
(Chế độ 6 hướng thổi) - ○ - - - ○ ○ 

ETC

Đèn LED trạng thái hoạt động ○ ○ ○ ○ ○ - -

Bộ thu tín hiệu của bộ điều 
khiển từ xa không dây    ○ 3) -    ○ 3)    ○ 3)    ○ 3) - -

Màn hình hiển thị Màn hình màu 
5 inch

Màn hình màu 
4,3 inch

Màn hình đơn sắc 
4,3 inch

Màn hình đơn sắc 
2,6 inch

Màn hình đơn sắc 
2,6 inch

Màn hình đơn sắc 
2 inch -

Kích cỡ (Rộng × Cao × Sâu, mm) 137 × 121 × 16,5 120 × 120 × 16 120 × 120 × 16 70 × 121 × 16 70 × 121 × 16 51 × 153 × 26 48 × 68 × 14

Điều khiển ánh sáng đen 
cho trình bảo vệ màn hình ○ ○ - - - - -

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Có thể không được chỉ dẫn hoặc vận hành ở từng sản phẩm.
2) Điều khiển trung tâm (PACEZA000 / PACS5A000 / PACP5A000 / PLNWKB000) và PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000) nên được cài đặt cho chức năng này.
3) Dành cho dàn lạnh âm trần nối ống gió
Ghi chú: 
1. Dàn lạnh cần có chức năng theo yêu cầu của bộ điều khiển.
2. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng sản phẩm. (http://partner.lge.com : Home > Doc.Library > Manual) 
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Nút cảm ứng

Làm lạnh Sưởi ấm Khô Quạt Tự động

Mức độ dễ chịu Nội dung về điện năng

Lịch sử lỗi

Điều khiển từ xa có dây tiêu chuẩn III

Thiết kế Dễ chịu & lọc không khí tốt Chức năng nâng caoNội dung về điện năng
 - Màn hình màu LCD 4,3 inch/GUI 
trực quan

 - Thiết kế liền mạch/Nút cảm ứng
 - Cảm biến độ ẩm được lắp sẵn

 - Giám sát nồng độ CO2  
(Dành cho ERV)

 - Giám sát mức độ chất lượng 
không khí

 - Kiểm soát lọc không khí

 - Cài đặt làm lạnh ở chế độ  
dễ chịu

 - Cài đặt kiểm soát tải thông minh
 - Cài đặt độ ồn thấp cho dàn nóng
 - Cài đặt độ ồn/tan băng
 - Kiểm soát công suất ODU
 - Chức năng lập kế hoạch

 - Giám sát mức tiêu thụ  
điện năng

 - Giám sát thời gian hoạt động
 - Giảm nhiệt độ 
 - Kiểm soát giới hạn thời gian

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Chức năng chỉ có ở một số sản phẩm. (Vui lòng xem sổ dữ liệu sản phẩm).
2) Chức năng này khả dụng cho dàn lạnh âm trần nối ống gió.
3) Chức năng này yêu cầu lắp đặt PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000).
4) Chức năng này khả dụng cho dàn lạnh cung cấp các chức năng tương ứng.
Ghi chú:
1. Dàn lạnh cần có chức năng theo yêu cầu của điều khiển.
2.  Chế độ điều khiển 2 điểm đặt hoạt động bình thường với chức năng thu hồi nhiệt và máy bơm nhiệt một khối MULTI V. Chế độ điều khiển 2 điểm có thể không hoạt động 

bình thường trong trường hợp sử dụng máy bơm nhiệt MULTI V.

TÊN MODEL PREMTB101 / PREMTBB11

Bật/tắt ○

Điều khiển tốc độ quạt ○

Cài đặt nhiệt độ ○

Chế độ Làm lạnh / Sưởi ấm / Khô / Quạt / Tự động

Cài đặt chế độ bổ sung 1) Làm lạnh tiết kiệm điện/Robot làm sạch/gia nhiệt/làm ẩm/ Làm lạnh đem lại cảm giác dễ chịu

Tự động đảo gió ○

Điều khiển cánh quạt (hướng gió) ○

E.S.P (Áp suất tĩnh ngoài) 2) ○

Hẹn giờ Đơn giản/Khi ngủ/Chế độ hẹn giờ bật & tắt/Hàng tuần/Hàng năm/Ngày nghỉ

Hiển thị thời gian ○

Chức năng bù khi mất điện ○

Khóa Tất cả/Bật & tắt/Phạm vi nhiệt độ đã đặt

Tín hiệu bộ lọc ○ (Thời gian còn lại + Cảnh báo)

Quản lý điện năng
Kiểm tra mức độ sử dụng điện 3) / Kiểm tra thời gian hoạt động / Cài đặt mục tiêu (Năng lượng, Thời gian 

hoạt động) / Hoạt động giới hạn thời gian / Cửa sổ bật lên để cảnh báo / Dữ liệu sử dụng khởi tạo

Đèn LED trạng thái hoạt động ○

Kiểm soát lọc không khí 4) ○

Mức độ chất lượng không khí 4) ○

Hiển thị nhiệt độ trong nhà ○

Hiển thị độ ẩm trong nhà ○

Phát hiện con người ○

Màn hình hiển thị Màn hình màu LCD TFT 4,3 inch (480 × 272)

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 120 × 120 × 16

Ánh sáng đen cho trình bảo vệ màn hình ○

Ra khỏi nhà  Điều khiển 2 điểm đặt

Kế hoạch

Thuận tiện

Công nghệ mới
Thiết kế hiện đại

Quản lý
Điện năng

Linh hoạt

Dễ chịu & tin cậy
(Lọc không khí)

Màn hình màu 4,3 inch với kiểu dáng hiện đại.

PREMTB101 (Màu trắng)/PREMTBB11 (Màu đen)
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- Giám sát điện năng & Cảnh báo
 Có thể giám sát mức độ sử dụng điện năng theo thời gian thực 
và theo ngày/tuần/tháng/năm. Ngoài ra, thiết bị có thể đặt mục 
tiêu sử dụng điện năng và thời gian hoạt động đồng thời biểu 
tượng cảnh báo sẽ hiển thị khi sử dụng vượt quá.

Hiển thị mức độ chất lượng không khí

Dễ dàng kiểm tra chất lượng không khí trong nhà

· PM10 / PM2.5 / PM1.0       · Trạng thái / Giám sát

Thay đổi nhiệt tự động rất thuận tiện

-  Dàn lạnh sẽ giữ cho nhiệt độ trong nhà trong phạm vi điểm đặt 
kép bằng cách tự động chuyển đổi hoạt động của dàn lạnh.

Giảm công suất để tiết kiệm điện và tạo cảm giác thoải mái

-  Khi người dùng vắng mặt, nhiệt độ phòng sẽ duy trì giữa điểm 
đặt kép thay vì tắt, mang lại cảm giác thoải mái nhanh chóng khi 
chuyển sang chế độ 'có người'.

Ghi chú: Màu sắc hiển thị có thể thay đổi tùy theo khu vực/quốc gia.
Chức năng này khả dụng cho dàn lạnh cung cấp các chức năng tương ứng.
* PM (Hạt vật chất)
   - PM10 : Hạt vật chất thô / PM2.5 : Hạt vật chất mịn / PM1.0 : Hạt vật chất siêu mịn
   - PM được xác định là chất gây ung thư giống như amiăng, được biết đến rộng rãi là chất gây ung thư. 
      Nếu đường kính bụi dưới 10 micromet thì đó là PM10. Nếu dưới 2.5 micromet, đó là PM2.5.

PHÂN LOẠI TỐT TRUNG BÌNH KHÔNG TỐT CHO SỨC KHỎE XẤU

* PM10 (㎍ / m3) 0 ~ 54 55 ~ 154 155 ~ 254 255 ~ 

* PM2.5 (㎍ / m3) 0 ~ 12 13 ~ 35 36 ~ 55 56 ~ 

* PM1.0 (㎍ / m3) 0 ~ 12 13 ~ 35 36 ~ 55 56 ~ 

‘Tốt’

13
10
8

‘Trung bình’

79
34
33

‘Không tốt cho sức 
khỏe’

149
74
73

‘Xấu’

258
257
256

Hiển thị môi trường

Điểm đặt kép

Hiển thị thông tin môi trường để người dùng cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhiệt độ/độ ẩm/mức độ dễ chịu/nồng độ CO2

Điểm đặt làm lạnh cho 
trạng thái không có người

Không có 
ngườiCó người

Điểm đặt sưởi ấm cho 
trạng thái có người

Điểm đặt làm lạnh cho 
trạng thái có người

Điểm đặt sưởi ấm 
cho trạng thái 

không có người

Vào phòng

Nhiệt độ trong nhàTắt nhiệt độ

Rời khỏi 
phòng

Làm lạnh Sưởi ấm

Hiệu suất trao đổi

Thời gian

Làm lạnh

Sưởi ấm

※  Chức năng này khả dụng cho hệ thống thu hồi nhiệt hoặc bơm nhiệt một khối.
    Nếu không, thiết bị không được đảm bảo.

Tiết kiệm điện

Giám sát điện năng tức thời Cài đặt mục tiêu sử dụng điện năng

※ Cần có PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000). 

Quản lý điện năng Kiểm soát giới hạn thời gian

-   Giám sát thời gian chạy liên tục của thiết bị. 
 Và ngăn ngừa lãng phí điện năng bằng cách tự động tắt thiết bị.

Điều khiển thiết bị bên ngoài Điều khiển linh hoạt tùy chỉnh

Người dùng có thể điều khiển thiết bị bên ngoài thông qua đầu ra 
tín hiệu liên lạc bổ sung.

Người dùng có thể tạo mẫu điều khiển tự động. Ví dụ: điều chỉnh 
nhiệt độ giảm xuống dưới mức hoặc tăng lên trên mức nhiệt độ 
nhất định.

Bật/tắt thiết bị bên ngoài

Chức năng lập kế hoạch

Trạng thái kế hoạch đơn giản Cài đặt ngày ngoại lệ

Điều khiển từ xa tiêu chuẩn III cung cấp kế hoạch hàng ngày loại 
đồng hồ.

Có thể thiết lập ngày ngoại lệ theo kế hoạch thường xuyên.

Điều khiển từ xa có dây tiêu chuẩn III
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Quản lý điện năng dễ dàng
-  Kiểm tra số giờ hoạt động hoặc mức sử dụng điện
-  So sánh mức sử dụng theo năm
-  Đặt mức sử dụng mục tiêu và thời gian

Lập kế hoạch dễ dàng
-  Chức năng lập kế hoạch hàng ngày, hàng tuần,  

hàng năm
-  Thiết lập mẫu kế hoạch
-  Sao chép kế hoạch

Điểm đặt kép
-  Thay đổi nhiệt tự động: thay đổi chế độ hoạt động tự động
-   Giảm công suất (khi ra khỏi nhà): thay đổi trạng thái có người/

không có người

Điều khiển theo nhóm
- Có thể điều khiển tối đa 16 dàn lạnh bằng một điều khiển từ xa

Màn hình  
cảm ứng 

toàn bộ

TÊN MODEL PREMTA000 / PREMTA000A / PREMTA000B

Bật/tắt ○

Điều khiển tốc độ quạt ○

Cài đặt nhiệt độ ○

Chế độ Làm lạnh / Sưởi ấm / Khô / Quạt / Tự động

Cài đặt chế độ bổ sung 1) Làm lạnh tiết kiệm điện/Robot làm sạch/gia nhiệt/làm ẩm

Tự động đảo gió ○

Điều khiển cánh quạt (hướng gió) ○

E.S.P (Áp suất tĩnh ngoài) 2) ○

Hẹn giờ Đơn giản/Khi ngủ/Bật/Tắt/Hàng tuần/Hàng năm/Ngày nghỉ

Hiển thị thời gian ○

Chức năng bù khi mất điện ○

Khóa trẻ em ○

Tín hiệu bộ lọc ○ (Thời gian còn lại + Cảnh báo)

Quản lý điện năng
Kiểm tra mức độ sử dụng điện 3) / Kiểm tra thời gian hoạt động / Cài đặt mục tiêu (Năng lượng, Thời gian 

hoạt động) / Hoạt động giới hạn thời gian / Cửa sổ bật lên để cảnh báo / Dữ liệu sử dụng khởi tạo

Đèn LED trạng thái hoạt động ○

Hiển thị nhiệt độ trong nhà ○

Bộ thu tín hiệu của bộ điều khiển từ xa không dây    ○ 4)

Màn hình hiển thị Màn hình màu LCD TFT 5 inch (480 × 272)

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 137 × 121 × 16,5

Ánh sáng đen cho trình bảo vệ màn hình ○

Ra khỏi nhà Điều khiển 2 điểm đặt

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Có thể không được chỉ dẫn hoặc vận hành ở từng sản phẩm.
2) Chức năng này khả dụng cho dàn lạnh âm trần nối ống gió.
3) Chức năng này yêu cầu lắp đặt PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000).
4) Đối với thiết bị ống dẫn âm trần
Ghi chú: 1. Dàn lạnh cần có chức năng theo yêu cầu của điều khiển
          2.  Chế độ điều khiển 2 điểm đặt hoạt động bình thường với chức năng thu hồi nhiệt và máy bơm nhiệt một khối MULT V. Chế độ điều khiển 2 điểm có thể không 

hoạt động bình thường trong trường hợp sử dụng máy bơm nhiệt MULTI V

* Danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ
  1) Tiếng Anh / Tiếng Bồ Đào Nha /  

Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Pháp
  2) Tiếng Anh / Tiếng Ý / Tiếng Nga /  

Tiếng Trung
  3) Tiếng Anh / Tiếng Đức / Tiếng Ba Lan / 

Tiếng Séc

Màn hình cảm ứng toàn bộ 5 inch với thiết kế cao cấp.

PREMTA000 1) / PREMTA000A 2) / PREMTA000B 3)

Điều khiển từ xa có dây cao cấp

*  Chức năng này chỉ khả dụng cho hệ thống thu hồi nhiệt và bơm nhiệt một 
khối.

Giới hạn 
nhiệt độ

trên

Giới hạn nhiệt 
độ

dưới

Ra khỏi nhàVào nhà

Thay đổi nhiệt
 tự động

Giảm 
công 
suất

Nhiệt độ

Thời gian

Làm lạnh

Sưởi ấm

 

Thiết bị chính

2

1 1

2

Đỏ (12 V)
Vàng (Sig)
Đen (GND)

Vàng (Sig)
Đen (GND)

Vàng (Sig)
Đen (GND)

Thiết bị  
chính

Dàn lạnh 1 Dàn lạnh 2 Dàn lạnh 3

Thiết bị phụ Thiết bị phụ
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TÊN MODEL PREMTB001 / PREMTBB01

Bật/tắt ○

Điều khiển tốc độ quạt ○

Cài đặt nhiệt độ ○

Chế độ Làm lạnh / Sưởi ấm / Khô / Quạt / Tự động

Cài đặt chế độ bổ sung Làm lạnh tiết kiệm điện/Robot làm sạch/gia nhiệt/làm ẩm

Tự động đảo gió ○

Điều khiển cánh quạt (hướng gió) ○

E.S.P (Áp suất tĩnh ngoài) ○

Hẹn giờ Đơn giản/Khi ngủ/Bật/Tắt/Hàng tuần/Ngày nghỉ

Hiển thị thời gian ○

Chức năng bù khi mất điện ○

Khóa trẻ em ○

Tín hiệu bộ lọc ○ (Thời gian còn lại + Cảnh báo)

Đèn LED trạng thái hoạt động ○

Hiển thị nhiệt độ trong nhà ○

Bộ thu tín hiệu của bộ điều khiển từ xa không dây    ○ 1)

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 120 × 120 × 16

Ánh sáng đen ○

Giám sát mức tiêu thụ điện năng    ○ 2)

Kiểm tra thông tin model ○

Tính năng & lợi ích

•  Điều khiển từ xa có dây có thể thực hiện nhiều chức năng khác 
nhau như lập kế hoạch hoặc cảnh báo bộ lọc.

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Đối với thiết bị dàn lạnh âm trần nối ống gió
2) Chức năng này yêu cầu lắp đặt PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000).
Ghi chú: Dàn lạnh cần có chức năng theo yêu cầu của điều khiển.

Dễ dàng điều khiển một hoặc một nhóm dàn lạnh có nhiều chức năng khác nhau.

PREMTB001 / PREMTBB01

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Đối với thiết bị dàn lạnh âm trần nối ống gió
Ghi chú: Dàn lạnh cần có chức năng theo yêu cầu của điều khiển.

TÊN MODEL PQRCVCL0QW / PQRCVCL0Q PQRCHCA0QW / PQRCHCA0Q

Bật/tắt ○ ○

Điều khiển tốc độ quạt ○ ○

Cài đặt nhiệt độ ○ ○

Chế độ Làm lạnh / Sưởi ấm / Khô / Quạt / Tự động -

Tự động đảo gió ○ ○

Điều khiển cánh quạt (hướng gió) ○ ○

E.S.P (Áp suất tĩnh ngoài) ○ ○

Chức năng bù khi mất điện ○ ○

Khóa trẻ em ○ ○

Hiển thị nhiệt độ trong nhà ○ ○

Bộ thu tín hiệu của bộ điều khiển từ xa không dây   ○ 1)   ○ 1)

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 70 × 121 × 16 70 × 121 × 16

Ánh sáng đen ○ ○

Tính năng & lợi ích

• Điều khiển từ xa kích thước nhỏ với chức năng tối thiểu.

Một cách đơn giản để điều khiển hệ thống văn phòng hoặc khách sạn trong một thiết kế nhỏ gọn.

PQRCVCL0QW (Trắng) / PQRCVCL0Q (Đen) / PQRCHCA0QW (Trắng) / PQRCHCA0Q (Đen)

Điều khiển từ xa có dây đơn giản

Điều khiển từ xa không dây

Loại không dây cầm tay dễ sử dụng.  

Tính năng & lợi ích
• Dễ dàng sử dụng khi di chuyển.
• Có sẵn các chức năng chính.

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Đối với một số sản phẩm, bạn có thẻ sử dụng chức năng tốc độ quạt “chậm”. 

TÊN MODEL PWLSSB21H (H/P), PWLSSB21C (C/O)

Bật/tắt ○

Điều khiển tốc độ quạt    ○ 1)

Cài đặt nhiệt độ ○

Chế độ Làm lạnh / Sưởi ấm / Khô / Quạt / Tự động

Cài đặt chế độ bổ sung Lọc không khí/Làm lạnh tiết kiệm điện / Robot làm sạch / Tự động làm khô

Tự động đảo gió ○

Điều khiển cánh quạt (hướng gió) ○

Hẹn giờ Ngủ / Bật / Tắt

Hiển thị thời gian ○

Hiển thị nhiệt độ trong nhà ○

Chế độ ngủ tự động Tối đa 7 giờ

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 51 × 153 × 26

PWLSSB21H (Sưởi ấm), PWLSSB21C (Chỉ làm lạnh)

Điều khiển từ xa có dây tiêu chuẩn II
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Kết nối qua ứng dụng ThinQ

* Mạng 5 GHz có thể không được hỗ trợ.

Thứ tự kết nối (ghép nối)
➊ Tạo tài khoản LG trên (ứng dụng) ThinQ và đăng nhập.
➋ Chọn sản phẩm đã cài đặt và đặt chế độ AP (điểm truy cập) bằng điều khiển từ xa có dây/không dây.
➌ Chọn mạng Wi-Fi sẽ được sử dụng và nhập mật khẩu.
➍ Quá trình đăng ký sản phẩm đã hoàn tất.

ThinQ

1

4

2

Nhà cung cấp 
dịch vụ Internet

3

Ứng dụng trên thiết bị di động ThinQ

Thực hiện nhiều chức năng chỉ với một thao tác
Bật/tắt, nhiệt độ hiện tại, chế độ, đặt nhiệt độ Điều khiển cánh Lọc không khí

Quản lý dễ dàng

Hẹn giờ Chẩn đoán thông minhGiám sát điện năng Quản lý bộ lọc

Modem Wi-Fi

Sơ đồ lắp đặt

Modem Wi-FiCáp USB

N�p h�p đi�u khi�n

PCB d�n l�nh

H�p đi�u khi�n

※ Khoảng cách và độ tin cậy kết nối Wi-Fi có thể khác nhau tùy theo loại bộ định tuyến Wi-Fi và môi trường cài đặt. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng.

Điều khiển điều hòa bằng cách sử dụng các thiết bị kết nối Internet như điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android 
hoặc iOS.

Tính năng & lợi ích

•  Người dùng có thể sử dụng thiết bị di động có kết nối Wi-Fi, truy cập mọi lúc mọi nơi vào ứng dụng ThinQ của LG. 
•  Điều này cho phép người dùng truy cập thiết bị từ xa để bật hoặc tắt thiết bị trước hoặc sau khi rời khỏi vùng lân cận. 
•  Đã có ứng dụng điều khiển Thiết bị gia dụng (ThinQ) độc quyền của LG.
•  Thực hiện nhiều chức năng chỉ với một thao tác.

TÊN MODEL PWFMDD200

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 48 × 68 × 14

Sản phẩm có thể ghép nối Điều hòa không khí hệ thống 3)

Loại kết nối Dàn lạnh 1:1

Tần suất tín hiệu 2,4 GHz

Tiêu chuẩn không dây IEEE 802.11 b / g / n

Ứng dụng trên thiết bị di động LG ThinQ (Android 7.0 ↑, iOS 14.0 ↑)

Cáp nối dài tùy chọn PWYREW000 (nối dài 10 m)

1) Có thể không thực hiện được tính năng điều khiển cánh tùy thuộc vào loại dàn lạnh.
2) Cần có bộ điều khiển tập trung LG và cài đặt PDI cho chức năng này.
3)  Để biết khả năng tương thích với dàn lạnh, vui lòng liên hệ với văn phòng LG trong khu vực.
Ghi chú:
 1. Chức năng có thể khác nhau tùy theo từng mẫu IDU.
2.  Giao diện người dùng của ứng dụng sẽ được sửa đổi để cải thiện thiết kế và nội dung.
3.   Ứng dụng được tối ưu hóa cho việc sử dụng điện thoại thông minh nên có thể không hoạt động tốt với các thiết bị máy tính bảng.

- Hẹn giờ (chế độ ngủ, bật/tắt hàng tuần)
- Giám sát điện năng 2) 

- Quản lý bộ lọc 
- Kiểm tra lỗi
- Lọc không khí 3)

- Bật/tắt 
- Chế độ hoạt động 
- Nhiệt độ hiện tại/cài đặt
- Tốc độ quạt 
- Điều khiển cánh 1) 

PWFMDD200

Modem
Wi-Fi

Cáp
USB

ThinQ

※ Tìm kiếm ThinQ trên Google play hoặc Appstore để tải xuống ứng dụng.
※ Dịch vụ Internet có kết nối Wi-Fi phải có sẵn.
※ Đối với chính sách của chúng tôi về việc liên tục cải tiến ứng dụng ThinQ, thông số kỹ thuật, thiết kế và tính năng có 

thể thay đổi mà không cần thông báo.

Dòng khí

LÊN/XUỐNG

TRÁI/PHẢI

Đảo gió TRÁI/PHẢI

Đảo gió LÊN/XUỐNG

※ Đối với chính sách của chúng tôi về việc liên tục cải tiến ứng dụng ThinQ, thông số kỹ thuật, thiết kế và tính năng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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Tên điều khiển AC Ez AC Ez Touch AC 
Smart 5 6) ACP 5 6) AC

Manager 5 7)
Cloud

Gateway

Tên model

PQCSZ250S0 PACEZA000 PACS5A000 PACP5A000 PACM5A000 PWFMDB200

Sản phẩm

DO - - 2 4 - -

DI - 1 2 10 - -

Số lượng có 
thể kết nối 
tối đa

Số dàn lạnh 32 64 128 256 8.192 16

THIẾT BỊ ERV 32 64 128 256 8.192 16

A / C + ERV 32 64 128 256 8.192 16

AHU - - 16 16 16 × 32 -

Chiller - -     5 4)    10 4) 10 × 32 -

Lọc không khí 
Purifier 1) - - 64 128 128 × 32 -

Khả năng 
tương 
thích

Điều hòa không khí    ○ 3) ○ ○ ○ ○ ○

Thông gió
(ERV / ERV DX)    ○ 4) ○ ○ ○ ○ ○

Sưởi ấm - ○ ○ ○ ○    ○ 8)

AHU - - ○ ○ ○ -

Chiller - -    ○ 5)    ○ 5)    ○ 5) -

Lọc không khí Purifier 1) - -    ○ 5)    ○ 5) ○ -

ACS IO - - ○ ○ ○ -

Chức 
năng  
bổ sung

Thêm bản vẽ - -    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Quản lý theo nhóm - ○    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Thay đổi nhiệt tự động - ○    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Giảm công suất - ○    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Điểm đặt kép - ○ ○ ○ ○ -

Cảnh báo thay đổi - Bộ lọc Bộ lọc Bộ lọc Bộ lọc -

Khóa dàn lạnh    ○ 2) ○ ○ ○ - -

Theo dõi chu trình - - ○ ○ ○ ○

Lọc không khí -    ○ 5)    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Kế hoạch ○ ○    ○ 5)    ○ 5) ○    ○ 9)

Điều 
khiển  
tự động

Kiểm soát
mức đỉnh

Kiểm soát điện 
năng & ưu tiên - ○    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Kiểm soát công 
suất dàn nóng - -    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Kiểm soát giới hạn thời gian - -    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Khóa liên động - -    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Điều hướng điện năng - -    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Báo cáo 
điện năng

Điện năng - ○ ○ ○ ○    ○ 8)

Ga - - ○ ○ ○ -

Thời gian hoạt động - -    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Lưu vào máy tính để bàn/USB 
(Excel) - - 

Máy tính để bàn / 
USB 5) Máy tính để bàn Máy tính để bàn -

Báo cáo xu hướng - - - - ○ -

Lịch sử

Báo cáo (Kiểm soát/lỗi) - Lỗi    ○ 5)    ○ 5) ○ ○

Gửi email - -    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Lưu vào máy tính để bàn/USB 
(Excel) - - 

Máy tính để bàn 
/ USB

Máy tính để bàn Máy tính để bàn -

khác

Thời gian mùa hè - ○    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Hoạt động hồi dầu cho dàn 
nóng - -    ○ 5)    ○ 5) - -

Quyền người dùng - Mật khẩu    ○ 5)    ○ 5) ○ -

Truy cập máy tính cá nhân - ○   ○5)    ○ 5) ○ -

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Phải lắp thêm PI485 (PHNFP14A0) cho Lọc không khí Purifier.
2) Khóa cứng
3) Ngoại trừ một số tính năng (Khóa riêng, giới hạn nhiệt độ, v.v.)
4) Ngoại trừ một số tính năng (Chế độ người dùng, chức năng bổ sung, v.v.)
5) Chức năng này không áp dụng cho điểm BMS.
6) Không có thiết bị bổ sung, ACP 5 và AC Smart 5 cung cấp giao diện BACnet IP và Modbus TCP cho BMS.
7) Cần có ACP 5 hoặc AC Smart 5.
8) Chỉ dành cho Therma V
9) Sẽ được ra mắt cho đến quý 1 năm 2023. 

Chức năng

021020
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Internet

* Hỗ trợ IPv6 
- Mở cổng 80 & 9300
- Bắt buộc phải cố định IP công cộng. Cấu hình NAT của bộ định tuyến là bắt buộc.

Truy cập máy tính cá nhân
Người dùng có thể điều khiển không gian một cách hiệu quả bằng cách truy cập máy tính cá nhân. 

Thống kê điện năng (với PDI)
Dữ liệu thống kê về trạng thái hoạt động (Thời gian, mức tiêu thụ 
điện) được cung cấp giúp đưa ra các quyết định về vận hành hệ 
thống thông minh.

Chế độ điện năng
Khi sử dụng chức năng chế độ điện năng, các chế độ hoạt động từ 
làm lạnh đến quạt hoặc sưởi ấm được đưa về chế độ tắt cưỡng bức.
(Chỉ khả dụng đối với dàn lạnh đang hoạt động)

Điều khiển và giám sát lọc không khí

Máy tính để bàn

AC Ez Touch
Internet*

Dàn lạnh

Dàn lạnh

Thiết bị
ERV

...

...

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Chỉ khả dụng ở một số sản phẩm.

* Kết nối Internet: thiết bị di động hoặc máy tính bảng không được hỗ trợ
* Nên sử dụng PI485 phù hợp theo PDB.

TÊN MODEL PACEZA000

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 137 × 121 × 25

Sản phẩm có thể ghép nối MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro Kit / THERMA V

Số lượng thiết bị tối đa 64

Điều khiển riêng lẻ/theo nhóm Bật & tắt/ Chế độ/ Nhiệt độ/Tốc độ quạt

Khóa bộ điều khiển riêng lẻ Nhiệt độ/Chế độ/Tốc độ quạt/Tất cả

Kiểm tra lỗi ○

Chế độ phụ (linh hoạt với điều khiển cấp cao hơn) ○

Kế hoạch Hàng tuần/hàng tháng/hàng năm/Ngày ngoại lệ

Truy cập từ xa Theo S/W của khách hàng (Không hỗ trợ Android và iOS)

Dừng khẩn cấp & Màn hình cảnh báo ○

Giám sát mức tiêu thụ điện năng (với PDI) ○

Thay đổi nhiệt tự động/Giảm công suất ○

Giới hạn nhiệt độ ○

Lịch sử hoạt động Bản ghi lỗi

Độ ồn thấp ODU 1) ○

Thời gian tiết kiệm ban ngày ○

Cổng IO bên ngoài DI 1

Hỗ trợ IPv6 ○

Kiểm soát lọc không khí  ○

Mức độ chất lượng không khí ○

Quản lý thông minh với màn hình cảm ứng 5 inch cho địa điểm diện tích nhỏ.

PACEZA000

AC Ez Touch

Đ
IỀU

 K
H

IỂN
 TR

U
N

G
 TÂ

M

Đ
IỀU

 K
H

IỂN
 TR

U
N

G
 TÂ

M

023022



G
IẢ

I PH
Á

P Đ
IỀU

 KH
IỂN

 &
 PH

Ụ
 KIỆN

 M
U

LTI V
G

IẢ
I P

H
Á

P
 Đ

IỀU
 K

H
IỂN

  Nên sử dụng PI485 phù hợp theo PDB.

• MULTI V i
• MULTI V 5
• MULTI V IV
• MULTI V III
• MULTI V II

• MULTI V S•  MULTI V WATER 5
•  MULTI V WATER IV
•  MULTI V WATER II

• Thiết bị 
ERV

• Multi SPLIT
• Single SPLIT

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng

TÊN MODEL PQCSZ250S0

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 190 × 120 × 20

Sản phẩm có thể ghép nối MULTI V / ERV / ERV DX

Màn hình hiển thị Màn hình LED/LCD

Điện  DC 12 V, 1 A

Số lượng thiết bị tối đa 32

Điều khiển riêng lẻ/theo nhóm Bật & tắt/ Chế độ/ Nhiệt độ/Tốc độ quạt

Khóa bộ điều khiển riêng lẻ Tất cả

Kiểm tra lỗi ○

Chế độ phụ (linh hoạt với điều khiển cấp cao hơn) ○

Kế hoạch Hàng tuần

Dễ dàng quản lý tới 32 dàn lạnh, bao gồm cả ERV với giao diện đơn giản.

Tính năng & lợi ích

• Điều khiển 32 dàn lạnh
• Kế hoạch hàng tuần
• Điều khiển riêng lẻ/theo nhóm

PQCSZ250S0

AC EzAC Ez Touch

Chỉ báo cảnh báo
Hiển thị lỗi và thông tin cảnh báo. Người dùng có thể phản 
hồi ngay theo chỉ báo cảnh báo nên hệ thống HVAC được 
giám sát một cách nhất quán.

Kế hoạch
Kiểm soát kế hoạch cho phép người dùng thiết lập trước 
các sự kiện để tối đa hóa hiệu suất hệ thống. Ngoài ra, 
bằng cách chặn cái hoạt động không cần thiết, tính năng 
này ngăn lãng phí năng lượng.

Điều khiển theo nhóm / Điều khiển riêng lẻ
Người dùng có thể điều khiển từng dàn lạnh riêng lẻ hoặc 
theo nhóm chỉ bằng cách nhấp chuột vào từng dàn lạnh 
trên màn hình điều khiển.
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Cloud Gateway

Chức năng ThinQ BECON Cloud 1)

Số lượng thiết bị tối đa 16

Điều khiển từ xa

Bắt đầu/dừng hoạt động ○ ○

Chế độ hoạt động ○ ○

Nhiệt độ mục tiêu ○ ○

Tốc độ quạt ○ ○

Đảo gió ○ ○

Lọc không khí ○ ○

Sản phẩm khóa liên động

MULTI V    ○ 2) ○

GHP ○ ○

MULTI ○ ○

Single ○ ○

THIẾT BỊ ERV X ○

Sưởi ấm X    ○ 3)

Khác

Kế hoạch ○    △ 4)

Giám sát điện năng ○    ○ 3)

Lịch sử X ○

Bảo trì
Chẩn đoán thông minh ○ X

Giám sát vòng đời X ○

TÊN MODEL PWFMDB200

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 120 × 120 × 29

Sản phẩm có thể ghép nối Điều hòa không khí hệ thống

Số lượng thiết bị tối đa 16

Ethernet 10 / 100 Mbps

Tiêu chuẩn không dây 2.4 GHz, IEEE 802.11b/g/n

Ứng dụng trên thiết bị di động LG ThinQ (Android 7.0 ↑, iOS 14.0 ↑)

Cloud Gateway có thể điều khiển từ xa tới 16 dàn lạnh thông qua LG ThinQ hoặc BECON Could.

PWFMDB200

Cloud Gateway

1) Tùy thuộc vào khu vực, BECON Cloud có thể không khả dụng. Vui lòng liên hệ với quản trị viên BECON Cloud để kiểm tra tính khả dụng. (BECONcloud-biz@lge.com)
2) Không bao gồm hydrokit.
3) Chỉ dành cho Therma V  
4) Sẽ được ra mắt cho đến quý 1 năm 2023.   

  Áp dụng cho các mẫu máy điều hòa không khí có chức năng RS 485.

...

Tối đa 16 thiết bị
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AC Smart 5

Hệ thống khóa liên động của bên thứ 3

ACS IO

ACU IO

Chiller  
hấp thụ

Chiller 
trục vít

Chiller  
xoắn ốc

Chiller 
ly tâm

Hoặc

Dàn nóng & Dàn lạnh

THIẾT BỊ ERV

AHUAHU

Chiller

Nhiệt 
độ

Chuyển 
động

CO2

Cơ sở

Khác

Tắt 
khẩn cấp

Đèn

Tháp giải 
nhiệt

Máy 
bơm

Van Quạt

Cảm biến

MULTI V

Đa/đơn

Therma V

Theo cài đặt CH1, dàn nóng thông thường có thể được kết nối với CH1.
(Thiết kế đi dây linh hoạt với 2 cổng).
Nên sử dụng PI485 phù hợp theo PDB (Sổ dữ liệu sản phẩm).
Để biết thêm chi tiết, tham khảo PDB hoặc sổ tay sản phẩm.

CH1 CH2
Máy điều hòa 
thương mại

Bộ điều khiển

Comm.Kit
(Điều khiển theo
tín hiệu gió cấp)

Comm.Kit
(Điều khiển theo
tín hiệu gió hồi)

INTERNET

ĐIỆN THOẠI 
THÔNG MINH

MÁY TÍNH 
ĐỂ BÀN

MÁY TÍNH 
BẢNG

BMS

TÊN MODEL PACS5A000

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 253,2 × 167,7 × 28,9

Sản phẩm có thể ghép nối
MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro Kit / 

THERMA V / AHU Kit / Bộ làm lạnh LG / Màng lọc không khí thương mại

Số lượng thiết bị tối đa 128

Điều khiển riêng lẻ/theo nhóm Bật & tắt/ Chế độ/ Nhiệt độ/Tốc độ quạt

Khóa bộ điều khiển riêng lẻ Nhiệt độ/Chế độ/Tốc độ quạt/Tất cả

Cài đặt và hiển thị chức năng nâng cao 1) Làm lạnh đem lại cảm giác dễ chịu / Độ ồn thấp ODU / Chế độ tan băng ODU / Hiển thị mức độ dễ chịu /
Hiển thị nồng độ CO2 (đối với ERV / ERV / ERV DX) / Làm lạnh tự nhiên vào ban đêm (đối với ERV / ERV / ERV DX)

Kiểm tra lỗi ○

Chế độ phụ (linh hoạt với điều khiển cấp cao hơn) ○

Kế hoạch Hàng tuần/hàng tháng/hàng năm/Ngày ngoại lệ

Truy cập trang web ○

Dừng khẩn cấp & Màn hình cảnh báo ○

Giám sát mức tiêu thụ điện năng (với PDI) ○

Thay đổi nhiệt tự động/Giảm công suất ○

Giới hạn nhiệt độ ○

Giới hạn thời gian hoạt động ○

Điều hướng trực quan ○

Xu hướng hoạt động ○

Kiểm soát lọc không khí ○

Mức độ chất lượng không khí ○

Điều khiển khóa liên động ○

Điều khiển nhóm ảo ○

Kiểm soát công suất dàn nóng ○

Điều hướng điện năng (với PDI) ○

Thời gian tiết kiệm ban ngày ○

Cổng IO bên ngoài DI 2 / DO 2

Tích hợp BMS 2) BACnet IP / Modbus TCP

Hỗ trợ IPv6 ○

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Chỉ khả dụng ở một số sản phẩm.
2) Để biết danh sách điểm chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn cài đặt.

Màn hình cảm ứng toàn bộ 10 inch với giao diện HTML5 (Giao diện người dùng đồ họa) để điều khiển dễ dàng.

Điều khiển  
tối đa 128
dàn lạnh

Giám sát
năng lượng

Kế hoạch Xem sơ đồ
(Điều hướng trực quan)

Phân nhóm
đa cấpLọc không khí

PACS5A000

AC Smart 5

029028
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Giải pháp lọc không khí toàn diện

Kiểm soát lọc không khí

Giám sát mức độ chất lượng không khí

Điều hòa không khí hệ thống Màng lọc không khí thương mại

* Phải lắp thêm PI485 (PHNFP14A0) cho Máy điều hòa thương mại.

-  Dễ dàng thiết lập chức năng lọc 
không khí (Đặt / Xóa)

Lọc không khí 

Giải nhiệt 
nước

Giải nhiệt
gió

ODU

LG SAC

Đèn

Phạm vi điều khiển
mở rộng

Nhiệt độ

Cảm biến

Bơm 
khẩn cấp

Quạt

IDU

CO2

Van

Hydro Kit

Hiện diện

ACS IO 

Nhiệt độ Tháp giải 
nhiệt

Cảm biến Thiết bị

Hệ thống khóa liên động của bên thứ 3

AC Smart 5

...

AC Smart 5

Mạng 
IPv6

Thiết kế trang web HTML5

Khả năng truy cập mạng nâng cao

AC Smart 5 chính là xu hướng công nghệ mạng hiện đại. 
IPv6 (Giao thức Internet phiên bản 6), là phiên bản mới 
nhất của Giao thức Internet, cung cấp khả năng truy cập 
vào môi trường mạng tương thích với IPv6. Ngoài ra, 
HTML5 cho phép bạn dễ dàng điều khiển hệ thống HVAC 
của LG trên nhiều nền tảng khác nhau (máy tính cá nhân, 
điện thoại di động, máy tính bảng), mọi lúc, mọi nơi chứ 
không chỉ trên màn hình cảm ứng.

Quản lý điện năng

Chức năng điều hướng năng lượng cho phép quản lý mức sử dụng điện năng khi vận hành của máy điều hòa không khí 
hàng tháng, hàng tuần và hàng năm. Bằng cách phân tích mức tiêu thụ năng lượng hiện tại và so sánh với kế hoạch, có 
thể ngăn chặn việc lạm dụng chi phí vận hành hệ thống.

BACnet qua IP BMS

Tích hợp hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)

Không cần thêm thiết bị, AC Smart 5 sẽ cung cấp giao diện BACnet IP & Modbus TCP để tích hợp BMS cũng như chức 
năng quản lý riêng.

Khóa liên động với thiết bị của bên thứ 3

AC Smart 5 có thể thiết lập kịch bản vận hành với thiết 
bị của bên thứ 3 bằng module ACS IO và module ACU IO. 
Phạm vi điều khiển được mở rộng. 
(Chỉ áp dụng cho điều hòa không khí → Cảm biến, Quạt, 
Máy bơm, Công tắc, v.v…)

Điều khiển trực quan

Điều hướng trực quan cho phép kiểm soát và giám sát thiết 
bị trên chế độ xem sơ đồ tầng để quản lý trực quan. 

Tòa nhà phía Tây

Lớp học

Khoa

Thiết bị

Tầng 1

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 2

Phía Đông

Phía Đông

Phía Tây

Phía Tây

Hình thành nhóm đa cấp 

Người dùng có thể tạo nhóm thường xuyên và đa cấp để 
điều khiển và giám sát thiết bị một cách dễ dàng.
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Khả năng truy cập mạng nâng cao Điều hướng điện năng BACnet IP & Modbus TCP

IPv6 
IPv6

Thiết kế trang web HTML5

* Bắt buộc phải cố định IP công cộng. 
* Cấu hình NAT của bộ định tuyến là bắt buộc. Mở 

cổng 80 & 9300. 

BACnet qua IP BMS

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Chỉ khả dụng ở một số sản phẩm.
2) Để biết danh sách điểm chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn cài đặt.

TÊN MODEL PACP5A000

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 270 × 155 × 65

Sản phẩm có thể ghép nối MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro Kit / THERMA V / AHU Kit / Bộ làm lạnh LG / Màng lọc không khí thương mại

Số lượng thiết bị tối đa 256

Điều khiển riêng lẻ/theo nhóm Bật & tắt/ Chế độ/ Nhiệt độ/Tốc độ quạt

Khóa bộ điều khiển riêng lẻ Nhiệt độ/Chế độ/Tốc độ quạt/Tất cả

Cài đặt chức năng nâng cao 
và hiển thị1)

Làm lạnh ở chế độ thoải mái / độ ồn thấp ODU/ Chế độ tan băng ODU/ Hiển thị mức độ dễ chịu / Hiển thị 
nồng độ CO2 (đối với ERV / ERV DX) / làm lạnh tự nhiên vào ban đêm (đối với ERV / ERV DX)

Kiểm tra lỗi ○

Kế hoạch Hàng tuần/hàng tháng/hàng năm/Ngày ngoại lệ

Truy cập trang web ○

Dừng khẩn cấp & Màn hình cảnh báo ○

Giám sát mức tiêu thụ điện năng (với PDI) ○

Thay đổi nhiệt tự động/Giảm công suất ○

Giới hạn nhiệt độ ○

Giới hạn thời gian hoạt động ○

Điều hướng trực quan ○

Xu hướng hoạt động ○

Kiểm soát lọc không khí ○

Mức độ chất lượng không khí     ○

Điều khiển khóa liên động ○

Điều khiển nhóm ảo ○

Kiểm soát công suất ODU ○

Điều hướng điện năng (với PDI) ○

Thời gian tiết kiệm ban ngày ○

Cổng IO bên ngoài DI 10 / DO 4

Tích hợp BMS 2) BACnet IP / Modbus TCP

Hỗ trợ IPv6 ○

Giải pháp nâng cao để tích hợp BMS lên tới 256 thiết bị thông qua giao thức BACnet và Modbus cũng như chức năng quản 
lý thông minh riêng với giao diện máy chủ web.

PACP5A000

ACP 5

Máy điều hòa 
thương mại

HỆ THỐNG 
LG VRF

Internet

Máy điều hòa 
thương mại

ACP 5

THIẾT BỊ ERV

Điều khiển
AHU

AHU AHUIDU

Comm.Kit

MÁY TÍNH 
ĐỂ BÀN

ACS IO
Hệ thống khóa liên động của bên thứ 3

Tháp giải nhiệt Máy bơm

Van Quạt

Thiết bị

Khác

Khẩn cấp Đèn

Chiller

Chiller Ly Tâm

Chiller xoắn ốc

Chiller trục vít

Chiller hấp thụ

CH 5 ~ 6 CH1 ~ 4

INTERNET

ĐIỆN THOẠI
 THÔNG MINH MÁY TÍNH 

BẢNG

BMS

Nhiệt 
độ

Chuyển 
động

CO2

Cảm biến

ACP 5

Điều khiển/ giám sát lọc không khí

Quản lý tích hợp

Màng lọc không khí thương mại có thể được sử dụng với điều khiển trung tâm LG để giám sát và điều khiển. 

033032
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Tháp điều khiểnAC Manager 5 AC Manager 5

ACP 5 ACP 5 AC Smart 5

Tối đa
32

AC Manager 5

INTERNET

MÁY TÍNH 
ĐỂ BÀN

ĐIỆN THOẠI

 THÔNG MINH

MÁY TÍNH 
BẢNG

ODU / IDU & ERV Chiller& AHU Hệ thống khóa liên động của bên thứ 3 Máy điều hòa thương mại

Module ACS IO

Tháp  
giải nhiệt

Van Quạt

Máy 
bơm

Nhiệt 
độ

Chuyển 
động

CO2

Khẩn cấp Đèn

AHU 
Comm.Kit

Bộ điều khiển 
AHU

Chiller xoắn ốc

Chiller trục vít

Chiller
hấp thụ

Chiller
Ly Tâm

ACP 5
hoặc

Tối đa
32

AC Smart 5

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
Ghi chú: Cần có AC Manager 5 cho ACP 5 hoặc AC Smart 5

TÊN MODEL PACM5A000

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 270 × 155 × 65

Sản phẩm có thể ghép nối MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro Kit / THERMA V / AHU Kit / Bộ làm lạnh LG / Màng lọc không khí thương mại

Số lượng thiết bị tối đa 8.192 (Hỗ trợ 32 ACP 5 hoặc AC Smart 5)

Điều khiển riêng lẻ/theo nhóm Bật & tắt/ Chế độ/ Nhiệt độ/Tốc độ quạt

Khóa bộ điều khiển riêng lẻ Nhiệt độ/Chế độ/Tốc độ quạt/Tất cả

Kiểm tra lỗi ○

Kế hoạch Hàng tuần/hàng tháng/hàng năm/Ngày ngoại lệ

Truy cập trang web ○

Hiển thị cảnh báo khẩn cấp ○

Giám sát mức tiêu thụ điện năng (với PDI) ○

Thay đổi nhiệt tự động/Giảm công suất ○

Giới hạn nhiệt độ ○

Giới hạn thời gian hoạt động ○

Điều hướng trực quan ○

Xu hướng hoạt động ○

Kiểm soát lọc không khí ○

Mức độ chất lượng không khí ○

Điều khiển khóa liên động ○

Điều khiển nhóm ảo ○

Kiểm soát công suất ODU ○

Điều hướng điện năng (với PDI) ○

Giải pháp tích hợp nhiều ACP và AC Smart để quản lý nhiều địa điểm lên tới 8.192 thiết bị dưới dạng một hệ thống duy nhất.

PACM5A000

...

...

...

...

...

Tối đa IDU 256 EA

Tối đa IDU 128 EA

Tối đa IDU 256 EA

Quản trị viên có thể quản lý dễ dàng và thuận tiện nhiều loại thiết bị LG HVAC. Ngoài ra, còn có thể quản lý nhiều tòa nhà hoặc khu vực 
tại một nơi thông qua AC Manager 5.

Lên đến 8.192 kết nối cho các dàn lạnh

AC Manager 5

035034
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 Chế độ xem đa trạng thái chất lượng không khí

Kiểm soát lọc không khí

Tiện ích tóm tắt chất lượng không khí

Xem xu hướng chất lượng không khí

- Hàng ngày (mỗi giờ), giai đoạn (30 ngày) hiển thị xu hướng
- Hiển thị kết quả vượt trội / dễ quản lý

- Giá trị trung bình
- Xem theo thiết bị
  (Tên, giá trị chất lượng không khí, 
trạng thái)

Gửi đi

-  Dễ dàng thiết lập chức năng lọc không khí (Đặt / Xóa)

Mức độ chất lượng không khí

Tốt
Trung bình Chất lượng không khí

Tốt

Không tốt cho sức khỏe

Vừa phải

Xấu

Kiểm soát công suất máy nén Kiểm soát tỷ lệ hoạt động IDU Mức hoạt động IDU

AC Manager 5

Giải pháp lọc không khí thông minh
Quản lý toàn diện chức năng lọc không khí tạo ra môi trường sạch sẽ hàng ngày.

Điều hướng điện năng & biểu đồ sử dụng điện năng
Điều hướng điện năng là chức năng thiết lập mức sử dụng mục tiêu nhằm hạn chế mức tiêu thụ điện năng hàng tháng và 
kiểm soát sao cho tổng mức tiêu thụ năng lượng tích lũy không vượt quá mức sử dụng mục tiêu. Tính năng này thực hiện 
tổng cộng 7 cấp độ kiểm soát với tỷ lệ lượng sử dụng ước tính/thực tế vượt quá tỷ lệ so với mức sử dụng mục tiêu hàng 
tháng. Đối với phương pháp kiểm soát, có tỷ lệ vận hành dàn lạnh, điều khiển công suất dàn nóng và điều khiển vận hành 
dàn lạnh.

Kiểm soát tỷ lệ hoạt động (IDU) Kiểm soát công suất ODU

Kiểm soát ưu tiên dàn lạnh

dần dần dừng lại tùy theo tầm quan 
trọng của phòng.

Sảnh � �Văn phòng Phòng VIP

Tỉ lệ hoạt động 9 cấp (%)
[ 0, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ]

Kiểm soát tần số máy nén

Kiểm soát mức đỉnh
Chức năng này có thể làm giảm việc sử dụng điện. Có hai loại logic kiểm soát. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng bằng cách 
kiểm soát tốc độ hoạt động của dàn lạnh. Hiệu quả quản lý tải bằng cách kiểm soát công suất dàn nóng.

Tòa nhà phía Tây

Lớp học

Khoa

Thiết bị

Tầng 1

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 2

Phía Đông

Phía Đông

Phía Tây

Phía Tây

Hình thành nhóm đa cấp
Người dùng có thể tạo nhóm thường xuyên và đa cấp để 
điều khiển và giám sát thiết bị một cách dễ dàng.Khả năng truy cập mạng tiên tiến & GUI thân thiện với người dùng

Là bộ điều khiển trung tâm tiên tiến, AC Manager 5 mang 
đến giao diện linh hoạt cho từng người dùng bằng cách 
đánh giá màn hình của thiết bị và tự động tùy chỉnh bố cục 
để mang lại giao diện tối ưu nhất. 

Lọc không khí 

037036
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Bản đồ bộ nhớ cổng Modbus
Tốc độ truyền: 9,600 bps, bit dừng: 1 bít dừng, tính chẵn lẻ: Không có tính chẵn lẻ, kích thước byte: 8 bit

STT
BIT DỮ LIỆU

CHỨC NĂNG THANH GHI
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ERV / DX ERV

HYDRO KIT & THERMA 
V

1 Hoạt động (Bật/tắt) Hoạt động (Bật/tắt) Hoạt động (Bật/tắt) 0 : Dừng/1 : Chạy

Thanh ghi = N × 16 + ①
(N = Địa chỉ trung tâm của 

dàn lạnh)

2 Tự động đảo gió Hoạt động Aircon (Bật/tắt) Chế độ nước nóng (Bật/tắt) 0 : Vô hiệu hóa/1: Kích hoạt

3 Nhả cảnh báo thay bộ lọc Nhả cảnh báo thay bộ lọc 1) Dành riêng 0 : Thông thường/1: Nhả cảnh báo

4 Khóa điều khiển từ xa Khóa điều khiển từ xa Khóa điều khiển từ xa 0 : Mở khóa/1: Khóa

5 Khóa chế độ hoạt động Khóa chế độ hoạt động 1) Dành riêng 0 : Mở khóa/1: Khóa

6 Khóa tốc độ quạt Khóa tốc độ quạt 1) Dành riêng 0 : Mở khóa/1: Khóa

7 Khóa nhiệt độ mục tiêu Khóa nhiệt độ mục tiêu 1) Dành riêng 0 : Mở khóa/1: Khóa

8 Khóa địa chỉ IDU Khóa địa chỉ IDU 1) Dành riêng 0 : Mở khóa/1: Khóa

9 Dành riêng Thông gió nhanh Dành riêng 0 : Vô hiệu hóa/
1: chức năng tự động khởi động lại

10 Dành riêng Tiết kiệm điện Dành riêng 0 : Vô hiệu hóa/
1: chức năng tự động khởi động lại

Thanh ghi cuộn dây (0 × 01)

1) : CHỈ áp dụng giá trị thanh ghi này cho ‘thiết bị thông gió DX’.

Thanh ghi rời rạc (0 × 02)

STT
BIT DỮ LIỆU

CHỨC NĂNG THANH GHI
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ERV / DX ERV HYDRO KIT & THERMA V

1 IDU được kết nối IDU được kết nối IDU được kết nối
0 : Không được kết nối/
1 : Được kết nối

Thanh ghi = N × 16 + ①
(N = Địa chỉ trung tâm của 

dàn lạnh)

2 Cảnh báo Cảnh báo Cảnh báo 0 : Thông thường/1: Cảnh báo

3 Cảnh báo thay bộ lọc Cảnh báo thay bộ lọc 1) Chỉ dùng nước nóng 2)

• 0 : Thông thường/
  1 : Hydro Kit cảnh báo
• 0 : Thông thường/
  1 : Chỉ dùng nước nóng

4 Dành riêng Dành riêng Lựa chọn nhiệt độ đích 0 : Không khí/1 : Nước

5 Dành riêng Dành riêng Phân chia lỗi 2) 0 : Lỗi loại CH/
1 : Lỗi loại BC

1) : CHỈ áp dụng giá trị thanh ghi này cho ‘thiết bị thông gió DX’.
2) : CHỈ áp dụng giá trị thanh ghi này cho ‘Hydro Kit’.

Thanh ghi đầu vào (0 × 04)

STT
BIT DỮ LIỆU

CHỨC NĂNG THANH GHI
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ERV / DX ERV HYDRO KIT & THERMA V

1 Mã lỗi Mã lỗi Mã lỗi
0 ~ 255

※ Vui lòng xem bảng mã lỗi 
sản phẩm.

Thanh ghi = N × 20 + ①
(N = Địa chỉ trung tâm của 

dàn lạnh)

2 Nhiệt độ phòng Nhiệt độ RA Nhiệt độ phòng -99,0 ~ 99,0 [°C] × 10
3 Nhiệt độ ống dẫn vào Nhiệt độ OA 1) Nhiệt độ nạp nước -99,0 ~ 99,0 [°C] × 10
4 Nhiệt độ ống dẫn ra Nhiệt độ SA 1) Nhiệt độ thoát nước -99,0 ~ 99,0 [°C] × 10
5 Dành riêng Nhiệt độ ống dẫn vào 1) Nhiệt độ bể vệ sinh -99,0 ~ 99,0 [°C] × 10
6 Dành riêng Nhiệt độ ống dẫn ra 1) Nhiệt độ ánh nắng mặt trời 2) -99,0 ~ 99,0 [°C] × 10

1) : CHỈ áp dụng giá trị thanh ghi này cho ‘thiết bị thông gió DX’.
2) : CHỈ áp dụng giá trị thanh ghi này cho ‘AWHP’.

Thanh ghi giữ (0 × 03)

STT
BIT DỮ LIỆU

CHỨC NĂNG THANH GHI
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ERV / DX ERV HYDRO KIT & THERMA V

1 Chế độ hoạt động Chế độ hoạt động Chế độ hoạt động

•  0 : Làm lạnh, 1: Hút ẩm, 2: Quạt, 
3: Tự động, 4: Hydro Kit sưởi 
ấm (Nhiệt độ trung bình DHW) 
/ AWHP

•  0 : Làm lạnh, 3: Tự động, 4: 
Hydro Kit sưởi ấm (Nhiệt độ 
cao DHW) Thanh ghi = N × 20 + ①

(N = Địa chỉ trung tâm của 
dàn lạnh)2 Tốc độ quạt Tốc độ quạt Nhiệt độ mục tiêu DHW 2) 1 : Thấp, 2: Trung bình, 3: Cao,

4 : Chức năng
3 Giới hạn Nhiệt độ mục tiêu 1) Nhiệt độ mục tiêu 2) 16,0 ~ 30,0 [°C] × 10

4 Giới hạn nhiệt độ đích (Trên) Giới hạn nhiệt độ đích 1) (Trên) Dành riêng 16,0 ~ 30,0 [°C] × 10

5 Giới hạn nhiệt độ đích (Dưới) Giới hạn nhiệt độ đích 1) (Dưới) Dành riêng 16,0 ~ 30,0 [°C] × 10

6 Dành riêng Chế độ hoạt động thông gió Dành riêng
0 : HEX, 1 : Tự động, 2: Thông 
thường

1) : CHỈ áp dụng giá trị thanh ghi này cho ‘thiết bị thông gió DX’.
2) : Phạm vi giá trị này có thể nằm trong khoảng từ 0 ~ 127 [°C]. Và sẽ bị giới hạn bởi giá trị trên & giá trị dưới theo cài đặt của điều khiển từ xa.
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1) LGAP là giao thức LG. 
    Tối đa 16 thiết bị ODU trong RS-485

Kết nối RTU giữa điều hòa không khí LG và BMS.

Tính năng & lợi ích
• Chức năng
-  Truyền dẫn Modbus RTU với điều khiển chính Modbus
- Thiết bị phụ Modbus RTU (RS485) / 9.600 bps
- Áp dụng cho MULTI V i, MULTI V 5, ERV, sưởi ấm
- Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm): 53,6 × 89,7 × 60,7
- Tối đa 16 IDU với một module / Tối đa 64 IDU với 4 module
- Điện năng: DC 12 V (250 mA) 
- Không cho phép thiết bị phụ trong LGAP

Sơ đồ lắp đặt

BMS
RS485 (LGAP 1))

Modbus

Một module
Tối đa 16 dàn lạnh với một module

BMS

Modbus RS485 (LGAP 1))

Tối đa 16 thiết bị ODU trong
dây RS-485 (LGAP)

Nhiều module
Tối đa 64 dàn lạnh với 4 module trong một đường truyền dẫn Modbus

PMBUSB00A

Cổng MODBUS RTU

039038
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PI485 chuyển đổi giao thức điều hòa không khí LG sang giao thức RS485 cho điều khiển trung tâm.

• 1 cho mỗi dàn lạnh
- Dàn lạnh (ERV)

• Điện năng:  Được kết nối với dàn lạnh

PHNFP14A0

Dễ dàng quản lý tới 64 dàn lạnh.

• 1 cho mỗi dàn nóng
- MULTI V MINI (ARUN40GS2A / ARUV40GS2A Chỉ cần PI485)
- Single Split
- Multi Split

• Điện năng: Một pha AC 220 V 50 / 60 Hz

PMNFP14A1

• 1 cho mỗi dàn lạnh
- Therma V

• Điện năng:  Một pha AC 220 V 50 / 60 Hz

PP485A00T

PI485

Đ
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Ghi chú:
1. Có thể sử dụng cáp nguồn và loại cáp nguồn khác với loại trong sơ đồ lắp đặt này tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của dàn nóng.
2. Kết quả đo mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau giữa PDI và watt kế.
3. Điều khiển trung tâm có thể sử dụng: ACP 5, AC Smart 5, AC Ez Touch 
   (Sử dụng kết hợp: chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên kết nối watt kế riêng cho các dàn nóng để có được giá trị phân phối điện năng chính xác)

 

SELECT 

MENU 

[00] [01] [02] [03]

[10] [11] [12] [13]

[20] [21] [22] [23]

[30] [31] [32] [33]

[ Thiết bị 
phụ 1]

Kết quả đo

AC Manager 5

ACP 5

AC Smart 5

50kW

70kW

160kW

50kW

Dưới dạng 
đồ thị

[ Thiết bị chính ]
ACP

(00) ~ (03)

 

SELECT 

MENU 

Đường tín hiệu xung

RS485

220 V ~ 

BUS-A BUS-B

24 V ~ 
ACP 5 

AC Smart 5 

Điều khiển trung tâm ACS

Nguồn điện của PDI

WHM
(Watt kế đo giờ)

PDIĐiện

Tín hiệu xung

100 kWh

ACP 5

AC Smart 5

30 kWh
Cửa hàng A

30 kWh
Cửa hàng C

20 kWh
Cửa hàng B

20 kWh
Cửa hàng D

PDI hiển thị mức tiêu thụ điện năng được phân phối cho tối đa 128 dàn lạnh.

Giám sát
năng lượng

Tối đa 128 
dàn lạnh

PHÂN PHỐI
ĐIỆN/KHÍ

KÍCH HOẠT TIÊU 
THỤ ĐIỆN/KHÍ

EHP
KHÍ

PQNUD1S40 (Thiết bị cao cấp, 8 cổng) / PPWRDB000 (Thiết bị tiêu chuẩn, 2 cổng)

TÊN MODEL PQNUD1S40 PPWRDB000

Kích cỡ (Chiều rộng × chiều cao × chiều sâu, mm) 270 × 155 × 65 

Sản phẩm có thể ghép nối Điều hòa không khí, ERV DX, Hydro Kit, Thermal V

Số lượng đồng hồ đo công suất tối đa 
EHP: 8 watt kế

GHP: 4 Watt kế / 4 đồng hồ đo lưu lượng khí
EHP: 2 watt kế

GHP: 1 Watt kế / 1 đồng hồ đo lưu lượng khí

Số lượng dàn lạnh tối đa 
EHP: 128
GHP: 64

Sao lưu dữ liệu khi mất điện ○

Điện năng tiêu thụ PDI: AC 24 V, Máy biến áp: AC 220 V 

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng

Tính năng & lợi ích
• Giúp giám sát tổng mức tiêu thụ điện năng và mức tiêu thụ điện năng của dàn lạnh.
• Với khả năng ghép nối của điều khiển trung tâm LG, các chức năng giám sát điện năng, hoạt động tiết kiệm điện năng và cài đặt mức  
sử dụng mục tiêu đều được bật.
• Giúp tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu và phân phối điện.

PDI (Thiết bị chỉ báo phân phối điện năng) 
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Bật thiết bị thông gió khi nồng độ CO2 cao Bật máy sưởi phụ khi nhiệt độ 
bên ngoài thấp

ACP 5

Cảm biến CO2

Quạt hút gió

Quạt cấp gió

Module ACS IO

Thông gió cho bãi đỗ xe Máy sưởi phụ

Trường hợp 1 Trường hợp 1

ACP 5

Ngôi nhà

Cảm biến nhiệt độ
bên ngoài

Tín hiệu điều khiển lò hơi

Module ACS IO

-10°C

Lò hơi

Module ACS IO

※ DI : Đầu vào tín hiệu số, DO : Đầu ra tín hiệu số, UI : Đầu vào đa năng, AO : Đầu ra tín hiệu analog

LG SAC

Hydro Kit IDU

ODU

Giải nhiệt 
nước

Giải nhiệt 
gió

Phạm vi điều khiển mở rộng

Cảm biến

Hệ thống khóa liên động của bên thứ 3

Tháp giải 
nhiệt

Khẩn cấp QuạtVan

Thiết bị

CO2 Có ngườiNhiệt độ ĐènKhẩn cấp

Cảm biến

AC Manager 5

ACP 5 AC Smart 5

Điều khiển trung tâm LG

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Có thể chọn loại Ul (Đầu vào đa năng) giữa đầu vào tín hiệu số và đầu vào tín hiệu analog.
Ghi chú: ACS IO & ACU IO không phải là sự thay thế cho điều khiển kỹ thuật số trực tiếp (DDC) hoặc PLC.

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA

Đầu vào tín hiệu analog

NTC 10k 0,68 kΩ 177 kΩ

PT 1000 803 Ω 1.573 Ω

Ni 1000 871,7 Ω 1.675,2 Ω

DC (Điện áp) 0 V 10 V

DC (Dòng điện) 0 mA 20 mA

Đầu ra tín hiệu analog - 0 V 10 V

Đầu vào tín hiệu số Đầu vào phân nhị (Không có điện áp) - -

Đầu ra tín hiệu số Thường mở - 30 VAC / 30 VDC, 2 A

Module này có thể được kết nối với bộ điều khiển ACP 5 hoặc AC Smart 5 nếu có thêm điểm I/O
chẳng hạn như, cần có DI/DO và AI/AO để kiểm soát và giám sát thiết bị của bên thứ 3.

Tính năng & lợi ích
•  Khóa liên động với thiết bị của bên thứ 3, điều khiển trung tâm LG có thể thiết lập kịch 

bản hoạt động với thiết bị của bên thứ 3 bằng module ACS IO.
•  Phạm vi điều khiển được mở rộng. (Chỉ áp dụng cho điều hòa không khí → Cảm biến, Quạt, 

Máy bơm, Công tắc, v.v.)
• Điện năng :AC 24 V (60 Hz / 500 mA)

TÊN MODEL PEXPMB000

Thiết bị có thể liên kết PACS5A000, PACP5A000

Phương thức truyền dẫn RS-485 1 cổng

I / O

Đầu vào tín hiệu số 3 cổng

Đầu ra tín hiệu số 3 cổng

Đầu vào đa năng 1) 4 cổng

Đầu ra tín hiệu analog 4 cổng

PEXPMB000

Tính năng & lợi ích
•  Khóa liên động với thiết bị của bên thứ 3, điều khiển trung tâm LG 

có thể thiết lập kịch bản hoạt động với thiết bị của bên thứ 3 bằng 
module ACS IO.

•  Các thiết bị ứng dụng được mở rộng. (Chỉ áp dụng cho điều hòa 
không khí → Cảm biến, Quạt, Máy bơm, Công tắc, v.v.)

• Điện năng: 12 VDC / 250 mA (Điện năng bên ngoài)

ACU.UIO
PEXPMB300

ACU.UI
PEXPMB100

ACU.UO
PEXPMB200

TÊN MODULE PEXPMB300 PEXPMB200 PEXPMB100

Thiết bị có thể liên kết                     PACS5A000, PACP5A000

Phương thức truyền dẫn RS-485 1 cổng 1 cổng 1 cổng

Đầu vào tín hiệu số - - 3 cổng

Đầu ra tín hiệu số 2 cổng 6 cổng -

Đầu vào đa năng 1) 4 cổng - 6 cổng

Đầu ra tín hiệu analog 2 cổng 4 cổng

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA

Đầu vào tín hiệu analog DC (Điện áp) 0 V 10 V

Đầu ra tín hiệu analog DC (Điện áp) 0 V 10 V

Đầu vào tín hiệu số
Đầu vào phân nhị  
(Không có điện áp)

- -

Đầu ra tín hiệu số Thường mở - 30 VDC, 1 A

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Có thể chọn loại Ul (Đầu vào đa năng) giữa đầu vào tín hiệu số và đầu vào tín hiệu analog.

Module này có thể được kết nối với bộ điều khiển ACP 5 hoặc AC Smart 5 nếu có thêm điểm I/O
chẳng hạn như, cần có UIO / UI / UO cho bên thứ 3 để kiểm soát và giám sát thiết bị.

PEXPMB300, PEXPMB200, PEXPMB100

Module ACS IOModule ACS IO

045044
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Đầu vào điểm  
tiếp xúc

Trạng thái bật/tắt  
hoạt động
Cảnh báo lỗi

CN - CC

Dàn lạnh
PCB

Thiết bị khóa liên động

Thẻ từ Cảm biến 
ánh sáng

Cảnh báo 
hỏa hoạn

Bộ hẹn 
giờ

Cảm biến 
phát hiện 

chuyển động

Cảm biến
kiểm tra cửa

Bộ tiếp điểm khô
(Điểm tiếp xúc được liên kết với bên thứ 3)

Bộ tiếp điểm khô đơn giản (1 đầu vào)

PDRYCB000

Cảnh báo lỗi

Đầu vào  
điểm tiếp xúc 1
Đầu vào  
điểm tiếp xúc 2
Trạng thái hoạt động 
bật/tắt

CN - CC

Điện trở nhiệt 
của PCB

Bộ tiếp điểm khô cho 2 đầu vào

Thẻ từ

Cảm biến cửa sổ

Thẻ từ

Cảnh báo phát hiện rò rỉ môi chất lạnh

Cảnh báo rò rỉ

Máy phát hiện rò rỉ

PDRYCB400

CN - CC

Dàn lạnh
PCB

Bật/tắt hoạt động
Bật/tắt bộ điều nhiệt
Chế độ hoạt động (Quạt/Sưởi ấm/Làm lạnh)
Tốc độ quạt (Thấp/Trung bình/Cao)
Trạng thái hoạt động bật/tắt
Cảnh báo lỗi

Cài đặt nhiệt độ mục tiêu (0 ~ 10 V)

Tiếp điểm khô cho bộ điều nhiệt

※ Vui lòng liên hệ với văn phòng khu vực của chúng tôi để nhận danh sách điều 
khiển phòng tương thích đầy đủ.

Điều khiển phòng

PDRYCB320

CN - CC

Dàn lạnh
PCB

Tiếp điểm khô cho Modbus

Truyền dẫn Modbus RTU 

Điều khiển của bên thứ 3

※  Vui lòng liên hệ với văn phòng khu vực của chúng tôi để kiểm tra tính tương thích với điều khiển phòng bên thứ 3.
*Không có vỏ máy cho PDRYCB510

Dàn lạnh

Dàn lạnh 

Điều khiểnThiết bị chính
Modbus

Tối đa 16 dàn lạnh cho một 
điều khiển chính Modbus

- - -

- - -

Kết nối 1-1
Giữa bộ tiếp điểm khô 
và dàn lạnh

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
*Không có vỏ máy cho PDRYCB510

TÊN MODEL PDRYCB000 PDRYCB400 PDRYCB320
PDRYCB500

/ PDRYCB510*

Vỏ ○ ○ ○ ○

Cổng đầu vào 1 2 8 -

Cổng đầu vào đa năng - - 1 -

Giao thức truyền dẫn - - - Modbus RTU

Điện AC 220 V Kết nối với dàn lạnh PCB (CN_CC): DC 12 V

Điều khiển

IDU

Bật/tắt ○ ○ ○ ○

Chế độ hoạt động - ○ ○ ○

Đặt nhiệt độ - (Tùy chọn & cố định) (Tùy chọn & cố định) ○

Tốc độ quạt - - ○ ○

Tắt nhiệt độ - (Tùy chọn & cố định) ○ -

Tiết kiệm điện - (Tùy chọn & cố định) - -

Khóa/mở khóa - (Tùy chọn & cố định) - -

Sưởi ấm

Bật/tắt ○ - ○ -

Bật/tắt DHW - - ○ -

Tắt nhiệt độ - - ○ -

Chế độ hoạt động - - ○ -

Chế độ im lặng - - ○ -

Chế độ khẩn cấp - - ○ -

Thiết bị 
ERV

Bật/tắt ○ - - ○

Chế độ hoạt động - - - ○

Chế độ Aircon - - - ○

Chế độ bổ sung - - - ○

Tốc độ quạt - - - ○

Công suất

Trạng thái hoạt động ○ ○ ○ ○

Lỗi ○ ○ ○ ○

Nhiệt độ phòng - - - ○

PDRYCB500 / PDRYCB510*

Kết nối trực tiếp giữa dàn lạnh và thiết bị bên ngoài để điều khiển các chức năng khác nhau.

Thông số kỹ thuật

BỘ TIẾP ĐIỂM KHÔ
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Ghi chú:
1. Khả năng tương thích của PDRYCB320
- Có thể sử dụng với tất cả các loại dàn lạnh điều hòa không khí sản suất sau  

năm 2010.
   (Dàn lạnh cassette, dàn lạnh nối ống gió, dàn lạnh chuyển đổi, dàn lạnh tủ đứng,  

dàn lạnh treo tường, dàn lạnh đặt sàn)
- Có thể sử dụng với model AK-W nguyên khối mới sau năm 2020. 1Q 
  (Điều hòa nguyên khối phiên bản trước đó không tương thích)
- Sưởi ấm : 3 dòng sản phẩm AWHP split và model Monobloc Hydro Kit thế hệ thứ 

4

2. Khả năng tương thích của PDRYCB400
- Có thể sử dụng với tất cả các loại dàn lạnh điều hòa không khí sản suất sau  

năm 2010.
 (Dàn lạnh cassette, dàn lạnh nối ống gió, dàn lạnh chuyển đổi, dàn lạnh tủ đứng,  

dàn lạnh treo tường, dàn lạnh đặt sàn)
- Có thể sử dụng với model AK-W nguyên khối mới sau năm 2020. 1Q
(Điều hòa nguyên khối phiên bản trước đó không tương thích)
- Không thể sử dụng với AWHP, model Hydro Kit.
3. (Tùy chọn & cố định) : Chức năng này được cài đặt sẵn bằng công tắc xoay.

047046
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Module giao diện giữa dàn nóng của điều hòa không khí hệ thống và thiết bị bên ngoài.

Tính năng & lợi ích
Chức năng
• Kiểm soát nhu cầu
• Hoạt động ít tiếng ồn
• Trạng thái hoạt động của dàn nóng hoặc dàn lạnh đầu ra
• Trạng thái lỗi đầu ra

Mô tả

•  Module IO là module giao diện truyền dẫn để kết nối MULTI V 
i và các thiết bị IO (Module đầu ra/đầu vào) bên ngoài.

Ghi chú:  Module IO không tương thích với 
MULTI V III và MULTI V S R32.

Các model áp dụng
• MULTI V IV, 5, i
• MULTI V WATER 5
• MULTI V S

1) Bộ phận đầu vào tín hiệu số (DI : Đầu vào tiếp điểm khô) 
   • Kiểm soát nhu cầu theo đầu vào tiếp điểm (3 cấp)
   • Đầu vào hoạt động ít tiếng ồn
   •  Đầu vào cài đặt ưu tiên : Cài đặt mức độ ưu tiên của lệnh kiểm soát nhu cầu
     (Kiểm soát công suất tín hiệu ngoài từ DDC so với kiểm soát mức đỉnh bằng  
     bộ điều khiển trung tâm LG)
     - Mở : Tín hiệu bên ngoài được ưu tiên đến điều khiển trung tâm (Mặc định) 
     - Đóng : Điều khiển trung tâm ưu tiên tín hiệu bên ngoài

2) Bộ phận đầu vào tín hiệu analog (AI : DC 0 ~ 10 V)
   • Kiểm soát nhu cầu theo đầu vào tín hiệu analog (10 cấp)

3) Bộ phận đầu ra tín hiệu số (DO : AC 250 V, tối đa 1A)
   • Đầu ra rơle trạng thái lỗi
   • Đầu ra rơle trạng thái hoạt động 
   • Điều khiển van

Mô tả bộ phận

PVDSMN000

Module IO

TÊN MODEL PZCWRCG3

      Cáp type Y Dài 0,25 cm

      Cáp dài Dài 9,6 m

1
2

Sơ đồ lắp đặt

Ghi chú: Cụm cáp type Y dùng để kết nối dàn lạnh và cáp dài.
  Cụm cáp dài dùng để kết nối dàn lạnh với dàn lạnh.

1

2

Dàn lạnh 1

PCB chính của dàn lạnh 1

Khối thiết bị đầu 
cuối của dàn lạnh

ĐỎ (12V)
YL (TÍN HIỆU)
BK (GND)

YL (TÍN HIỆU)
BK (GND)

YL (TÍN HIỆU)
BK (GND)

Khối thiết bị đầu cuối 
của dàn lạnh

Khối thiết bị đầu cuối 
của dàn lạnh

Dàn lạnh 2 Dàn lạnh 3

12

PZCWRCG3

Sơ đồ lắp đặt

Kiểm soát vùng
sub PCB

Dàn lạnh
(dàn lạnh nối 

ống gió)

PHÒNG 1 PHÒNG 2

PHÒNG 3 PHÒNG 4

Bộ điều nhiệt Bộ điều nhiệt

Bộ điều nhiệt Bộ điều nhiệt

※ BỘ ĐIỀU NHIỆT là thiết bị cung cấp trường phạm vi.

AC 24 V

Điều khiển vùng

PHÒNG (Bên ngoài)
BỘ ĐIỀU NHIỆT 1

Van điều tiết 
hoặc Rơle

Van điều tiết 
hoặc Rơle

Van điều tiết 
hoặc Rơle

Van điều tiết 
hoặc Rơle

PHÒNG
BỘ ĐIỀU NHIỆT 2

PHÒNG
BỘ ĐIỀU NHIỆT 3

PHÒNG
BỘ ĐIỀU NHIỆT 4

CN - VÙNG

Dàn lạnh âm trần 
nối ống gió

Tính năng & lợi ích
• Điều khiển các vùng khác nhau (tối đa 4 vùng) bằng bộ điều nhiệt bên ngoài (AC 24 V)
• Duy trì lượng không khí thích hợp cho từng vùng
• Tự động thay đổi van điều tiết
• Điều khiển tự động tốc độ quạt và hoạt động bật/tắt

 Điều khiển điều hòa không khí ở tối đa 4 vùng bằng bộ điều nhiệt bên ngoài.

ABZCA

Điều khiển vùngDây điện điều khiển theo nhóm 

Cảm biến phát hiện nhiệt độ phòng.

Tính năng & lợi ích
• Phát hiện nhiệt độ phòng chính xác thay vì cảm biến nhiệt độ không khí của dàn lạnh.
• Được sử dụng với dàn lạnh cassette âm trần, dàn lạnh âm trần nối ống gió, THERMA V và Hydro Kit.
• Có cáp nối dài (15 m) kèm theo.

Sơ đồ lắp đặt

1.  Nối dây vào hộp điều khiển trong dàn lạnh bằng cách tháo điện 
trở nhiệt hiện có và nối cáp kéo dài vào vị trí của nó.

2.  Cắt cáp kéo dài để có độ dài thích hợp và kết nối đầu vít của 
cảm biến từ xa.

Cảm biến 
nhiệt độ 

từ xa

Điều khiển từ xa
có dây

Dàn lạnh
Cáp nối dài

Đầu nối CN-ROOM

PCB chính

Cáp nối dài

PQRSTA0

Cảm biến nhiệt độ từ xa
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Phụ kiện điều khiển lưu lượng nước

Tính năng

Sơ đồ lắp đặt

Chức năng

• Điều khiển bơm nước hoặc van (0 ~ 10 V)
• Có sẵn cài đặt điện áp đầu ra tối thiểu
• Hoạt động, đầu ra lỗi (AC 250 V, tối đa 1A)
• Đầu vào tiếp điểm khô và đầu ra tín hiệu analog để kiếm soát nhu cầu
• Đầu ra tín hiệu số để vận hành, trạng thái lỗi (AC 250 V, tối đa 1A)

Mô tả

• Giảm mức tiêu thụ lưu lượng nước
• Giảm mức tiêu thụ điện cho máy bơm
• Bao gồm module IO (Đầu vào tiếp điểm khô, đầu vào/đầu ra tín hiệu analog,  
đầu ra tín hiệu số)
: Sử dụng đồng thời tiếp điểm khô và chức năng điều khiển lưu lượng nước.

• Van điều khiển lưu lượng: Điều chỉnh lưu lượng hoặc áp suất của chất lỏng, thường phản hồi các tín hiệu được tạo ra từ các thiết bị độc lập.
• Đồng hồ đo lưu lượng:  Đo mức độ lưu lượng theo khối lượng của chất lỏng đi qua một ống.
  (Mức độ lưu lượng theo khối lượng đi qua một điểm cố định trong một đơn vị thời gian).
• Cảm biến áp suất: Đo áp suất.

Từ nguồn nước

Van điều khiển
lưu lượng

Van điều khiển
lưu lượng

Cảm biến
áp suất

C
ooling T

ow
er

Inverter P
um

p
V

ariable W
ater Flow

 C
ontrol V

alve

C
ooling T

ow
er

Inverter P
um

p
V

ariable W
ater Flow

 C
ontrol V

alve Bơm biến tần

0 ~ 10 V (Đầu ra tín hiệu analog) 

0 ~ 10 V
(Đầu ra tín hiệu analog) 

Điều khiển
máy bơm/tháp giải nhiệt

Cooling Tower

Inverter Pump Variable Water Flow Control Valve

Đường nước chảy

Đường tín hiệu

PWFCKN000 (MULTI V WATER 5)

Module IO Bộ điều khiển lưu lượng nước biến thiên

Phạm vi tỷ lệ hoạt động
AI 0 ~ 10 V : 0%, 40% ~ 100%

Tín hiệu liên lạc (3 cấp) : 0%, 40% ~ 80%

Module IO
Kiểm soát 

công suất với

Tín hiệu liên lạc 
(3 điểm / 3 cấp)

DDC
(Điều khiển tín hiệu số trực tiếp)

MULTI V i
MULTI V 5

hoặc

MULTI V WATER 5

Cung cấp các cài đặt thay đổi cho Kiểm soát công suất ODU theo phương thức đầu vào để giảm mức tiêu thụ điện năng.
Module IO hỗ trợ cho 2 dạng tín hiệu đầu vào: Đầu vào tín hiệu analog (0 ~ 10 V, 10 cấp) và tín hiệu liên lạc (3 cấp)

Kiểm soát công suất ODU

※  Model 8 HP (22.4 kW), Mức công suất âm thanh có thể được thay đổi theo trạng thái hoạt động của dàn nóng và tín hiệu đầu vào hoạt động ít tiếng ồn.

Module IO

Tín hiệu liên lạc

DDC
(Điều khiển tín hiệu số trực tiếp) Bộ hẹn giờ

hoặc

Độ ồnMULTI V i
MULTI V 5

(dB)

Để giảm độ ồn, hãy điều khiển tốc độ quạt của dàn nóng bằng đầu vào tiếp điểm khô.

Hoạt động ít tiếng ồn

※  Nếu nồng độ môi chất lạnh trong không khí vượt quá 6.000 ppm trong hơn 5 giây, chức năng sẽ được kích hoạt. (Tham khảo trình tự thao tác được viết bằng màu đỏ, 1~6)

Phát hiện 
rò rỉ môi 
chất lạnh

Điều khiển
từ xa

⑤ Dừng dàn nóng 
& quá trình thu hồi ga ④ Còi cảnh báo

Module IO

Van ống lỏng

Van ống khí

⑥ Đóng van 

Bộ tiếp điểm khô

③ Dừng dàn lạnh

② Hiển thị lỗi ① Phát hiện rò rỉ

MULTI V i
MULTI V 5

Để đảm bảo an toàn, module IO đóng van môi chất lạnh trong quá trình thu hồi ga.

Phát hiện rò rỉ môi chất lạnh với quá trình thu hồi ga
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PAHCMR000  PAHCMS000

BỘ KIT GIAO TIẾP AHU

PAHCMM000 PAHCMC000

MODULE BỘ ĐIỀU KHIỂN

PAHCNM000 PRLK048A0
PRLK096A0

BỘ ĐIỀU KHIỂN BỘ EEV

PRLK396A0

PRLK594A0

+

LOẠI MODEL
KÍCH THƯỚC (MM)

NGUỒN CẤP
XẾP HẠNG 

IP
MÔ TẢ

RỘNG CAO SÂU

Bộ
truyền dẫn

PAHCMR000 300 300 155 1 Ø, 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz IP66
Kiểm soát nhiệt độ khí hồi/khí trong phòng bằng DDC 

hoặc điều khiển riêng lẻ/tập trung của LG

PAHCMS000 380 300 155 1 Ø, 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz IP66
Kiểm soát nhiệt độ khí thải ra/khí cấp vào bằng DDC 

hoặc điều khiển riêng lẻ/tập trung của LG

Module bộ điều 
khiển

PAHCMM000 162 90 61 DC 12 V IP20 Module bộ điều khiển chính

PAHCMC000 108 90 61 DC 12 V IP20 Module bộ điều khiển truyền dẫn

Bộ điều khiển PAHCNM000 500 500 210 1 Ø, 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
Các chức năng điều khiển AHU khác nhau với nhiều cuộn 

dây DX (số lượng ODU có thể kết nối tối đa là 3)

LOẠI MODEL
KÍCH THƯỚC (MM) ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (MM)

PHẠM VI CHỈ SỐ CÔNG SUẤT
RỘNG CAO SÂU LỎNG

Bộ EEV

PRLK048A0 217 404 83 12,7 3.6 ~ 28 kW

PRLK096A0 217 404 83 12,7 28.1 ~ 56 kW

PRLK396A0 349,5 345,5 180 19,05 56,1 ~ 112 kW

PRLK594A0 409,5 345,5 180 19,05 112.1 ~ 168 kW

Giải pháp kết nối hệ thống hiệu suất cao của LG với DX AHU để tiết kiệm năng lượng tối đa.

Bộ ứng dụng điều khiển

Thông số kỹ thuật

Bộ ứng dụng mở rộng

Bộ KIT giao tiếp AHU có thể được kết nối với nhiều hệ thống điều khiển khác nhau như điều khiển riêng lẻ/tập trung của LG và DDC.1)

Bộ KIT giao tiếp này có thể được kết nối trực tiếp với DDC mà không cần điều khiển riêng biệt, do đó DDC có thể nhận thông tin điều 
khiển và giám sát sản phẩm thông qua tín hiệu liên lạc hoặc giao thức Modbus.

• Điều khiển riêng lẻ/tập trung của LG được hỗ trợ
  - Điều khiển LG độc lập hoặc kết hợp với DDC
• Nối dây trực tiếp giữa DDC và
  bộ KIT giao tiếp AHU
  - I/O tín hiệu số được lắp sẵn và đầu vào tín hiệu analog 
  - Giao thức RTU Modbus được hỗ trợ

1) DDC : Điều khiển tín hiệu số trực tiếp

Điều khiển LG DDC bằng tín hiệu liên lạc DDC bằng Modbus

Điều khiển 
trung tâm

Điều khiển
riêng lẻ DDC

Tín hiệu
AI / DI / 
DO

Bộ KIT giao tiếp 
AHU

Bộ KIT giao tiếp 
AHU

Bộ KIT giao tiếp 
AHU

DDC

1) Công suất EEV có thể kết nối tối đa với PAHCMR000, PAHCMC000 là 112 kW.

AHU

MULTI V i
MULTI V 5

MULTI V S SINGLE SPLITMULTI V WATER 5

Tùy chọn điều khiển đa dạng

Hiệu suất điện năng cao

Hiệu suất vượt trội của giải pháp DX AHU của LG mang đến một hệ thống nguồn nhiệt hiệu quả cao.
• Hệ thống biến tần hiệu suất năng lượng cao
• Phạm vi của bộ ứng dụng mở rộng lớn: Bộ EEV 1 tối đa 168 kW) 
• Kết nối với nhiều nguồn nhiệt khác nhau: MULTI V, MULTI V WATER, MULTI V S, SINGLE SPLIT

Bộ KIT giao tiếp AHU

Bộ AHU KIT
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TE =  Nhiệt độ dàn bay hơi 
(Ống lỏng/Ống khí)

TR = Nhiệt độ khí hồi
TROOM = Nhiệt độ khí phòng

Cảm biến nhiệt độ
Đường truyền dẫn
Đường truyền dẫn trung tâm đến ODU
Ống dẫn môi chất lạnh

Điều hòa cục bộ + Điều khiển nhiệt độ khí thải ra

1) Cần có PI485 (PMNFP14A1) cho bộ điều khiển tập trung.
2) Trong trường hợp áp dụng DDC với tín hiệu liên lạc, nhiệt độ khí thải ra phải được DDC đo và kiểm soát.
Ghi chú: Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem PDB.

Kết nối với dàn nóng điều hòa cục bộ

Tùy chọn điều khiển

TROOM

PHÒNG

TE

TD

AHU DX Coil

HOẶC/VÀ

Điều khiển trung tâm
ĐIỀU HÒA CỤC BỘ 1) 

PAHCMS000 DDC
(Modbus hoặc tín hiệu liên lạc 2))HOẶC

PAHCMC000PAHCMM000

+

Hệ thống LG AHU có thể là một giải pháp phù hợp cho nhiều địa điểm khác nhau nhờ tính linh hoạt trong ứng dụng và rất nhiều dòng sản phẩm với model 
công suất lớn. Tùy theo công suất yêu cầu, có thể kết hợp một hoặc nhiều module do thiết kế module của bộ truyền dẫn AHU.

• Kết hợp nhiều module cho AHU công suất lớn

Thiết kế hệ thống đa dạng

Điều khiển theo
tín hiệu gió cấp

Điều khiển theo
tín hiệu gió hồi

Điều khiển theo
tín hiệu gió hồi

Điều khiển theo
tín hiệu gió hồi

DDC

Điều hòa cục bộ + Điều khiển nhiệt độ khí hồi/khí trong phòng

Kết nối với dàn nóng điều hòa cục bộ

1) Cần có PI485 (PMNFP14A1) cho bộ điều khiển tập trung.
2) Trong trường hợp áp dụng DDC với tín hiệu liên lạc, nhiệt độ khí thải ra phải được DDC đo và kiểm soát.
Ghi chú: Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem PDB.

Tùy chọn điều khiển

TROOM

PHÒNG

TE

TR

AHU DX Coil

HOẶC/VÀ

Điều khiển trung tâm
ĐIỀU HÒA CỤC BỘ 1) 

PAHCMR000

PAHCMC000

HOẶC
DDC

(Modbus hoặc tín hiệu liên lạc 2))

Bộ KIT giao tiếp AHU & module điều khiển Bộ KIT giao tiếp AHU

Bộ AHU KIT
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TE =  Evaporator Temperature 
(Liquid Pipe / Gas Pipe)

TR = Return Air Temperature
TROOM = Room Air Temperature

Cảm biến nhiệt độ
Đường truyền dẫn
Đường truyền dẫn trung tâm đến ODU
Ống dẫn môi chất lạnh

Cảm biến nhiệt độ
Đường truyền dẫn
Đường truyền dẫn trung tâm đến ODU
Ống dẫn môi chất lạnh

TE =  Nhiệt độ dàn bay hơi 
(Ống lỏng/Ống khí)

TR = Nhiệt độ khí hồi
TROOM = Nhiệt độ khí phòng
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※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Các chức năng điều khiển cho điều khiển trung tâm và riêng lẻ của LG không khả dụng trong trường hợp sử dụng cùng với DDC thông qua tín hiệu liên lạc.
2) Trong trường hợp PAHCMS000, có thể lựa chọn loại điều khiển giữa “Nhiệt độ khí thải ra” và “Kiểm soát công suất ODU”.
3) Để kiểm soát tốc độ quạt, cổng DO của trạng thái tốc độ quạt phải được kết nối với bảng điều khiển quạt.
4) Điều khiển từ xa có dây Tiêu chuẩn III sau phiên bản 2.10.5a.
Ghi chú: Về bản đồ bộ nhớ và để biết thêm thông tin, vui lòng xem sổ dữ liệu sản phẩm.

DANH SÁCH CHỨC NĂNG
PAHCMR000

(PAHCMC000)
PAHCMS000

(PAHCMM000 + PAHCMC000)
GHI CHÚ

Điều 
khiển 1)

Bật/tắt hoạt động Bật/tắt Bật/tắt

Chế độ hoạt động Làm lạnh / Sưởi ấm / Quạt Làm lạnh / Sưởi ấm / Quạt

Nhiệt độ khí hồi (trong phòng) 16 ~ 30°C -

Nhiệt độ khí thải ra 2) - ○
Loại kiểm soát nhiệt độ thải công tắc dip 

SW1-2 phải được đặt ở tiêu chuẩn II “bật”: 16 
~ 30°C  Tiêu chuẩn III 4) : 12 ~ 50°C

Tốc độ quạt 3) Cao/Trung bình/Thấp -

Bật/tắt nhiệt cưỡng bức - -

Kiểm soát công suất ODU 2) - 10 ~ 100%
Loại kiểm soát nhiệt độ thải dip SW1-2 phải 

được đặt là ‘bật’
Dừng khẩn cấp - -

Giám sát

Hoạt động Bật/tắt Bật/tắt

Chế độ hoạt động Làm lạnh / Sưởi ấm / Quạt Làm lạnh / Sưởi ấm / Quạt

Nhiệt độ khí hồi (trong phòng) ○ - Cần có cảm biến nhiệt độ không khí tương 
ứng được kết nối với bộ truyền dẫn AHUNhiệt độ khí thải ra - ○

Tốc độ quạt Cao/Trung bình/Thấp Cao/Trung bình/Thấp

Hoạt động tan băng Tan băng/bình thường Tan băng/bình thường

Cảnh báo lỗi Lỗi/Bình thường, mã lỗi Lỗi/Bình thường, mã lỗi

Bật/tắt máy nén Bật/tắt Bật/tắt

1) Các chức năng điều khiển cho điều khiển trung tâm và riêng lẻ của LG không khả dụng trong trường hợp sử dụng cùng với DDC thông qua tín hiệu liên lạc.
2) Phạm vi nhiệt độ khác nhau tùy thuộc vào loại điều khiển.
3) Để kiểm soát tốc độ quạt, cổng DO của trạng thái tốc độ quạt phải được kết nối với bảng điều khiển quạt.
Ghi chú: Để biết thêm thông tin, vui lòng xem sổ dữ liệu sản phẩm.

DANH SÁCH CHỨC NĂNG
PAHCMR000

(PAHCMC000)

PAHCMS000
(PAHCMM000 +
PAHCMC000)

LOẠI GHI CHÚ

Điều 
khiển 1)

Bật/tắt hoạt động Bật/tắt Bật/tắt
Đầu vào tín hiệu số (Không có 

điện áp)
-

Chế độ hoạt động Làm lạnh / sưởi ấm Làm lạnh / sưởi ấm
Đầu vào tín hiệu số (Không có 

điện áp)
Chế độ hoạt động có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc 

vào cài đặt của bộ truyền dẫn
Nhiệt độ khí hồi (trong 
phòng) 2) 16 ~ 30°C -

Đầu vào tín hiệu analog 
(DC 0 ~ 10 V / 20 mA)

-

Nhiệt độ khí thải ra 2) - - -
Nhiệt độ khí thải ra phải được DDC điều khiển trực 

tiếp bằng 
Kiểm soát công suất ODU

Tốc độ quạt 3) - Cao/Trung bình/Thấp
Đầu vào tín hiệu số (Không có 

điện áp)
-

Nhiệt cưỡng bức Bật/tắt -
Đầu vào tín hiệu số (Không có 

điện áp)
-

Công suất ODU - 10 ~ 100%
Đầu vào tín hiệu analog 
(DC 0 ~ 10 V / 20 mA)

-

Dừng khẩn cấp - Dừng/thông thường
Đầu vào tín hiệu số (Không có 

điện áp)
-

Giám sát

Hoạt động Bật/tắt Bật/tắt
Đầu ra tín hiệu số 

(Tối đa: DC 30 V / 1A, 
AC 250 V / 1A )

Đối với PACHMR000, công tắc dip loại sw1-3 DO 
phải được đặt ở (trạng thái) ‘Tắt’, trong trường hợp 

này, cổng DO không thể giám sát 'tốc độ quạt’

Chế độ hoạt động - - - Cần được kiểm tra thông qua tín hiệu điều khiển

Tốc độ quạt Cao/Trung bình/Thấp Cao/Trung bình/Thấp
Đầu ra tín hiệu số

(Tối đa: DC 30 V / 1A, 
AC 250 V / 1A )

Đối với PACHMR000, công tắc dip loại sw1-3 DO 
phải được đặt ở (chế độ quạt) ‘Bật’ Trong trường hợp 
này, cổng DO không thể giám sát trạng thái bật/tắt, 

tan băng, lỗi

Hoạt động tan băng
Tan băng/bình 

thường
Tan băng/bình 

thường

Đầu ra tín hiệu số
(Tối đa: DC 30 V / 1A, 

AC 250 V / 1A )
Đối với PACHMR000, công tắc dip loại sw1-3 DO 

phải được đặt ở (trạng thái) ‘TẮT’, 
trong trường hợp này, cổng DO không thể giám sát 

'tốc độ quạt’Cảnh báo lỗi Lỗi/Bình thường Lỗi/Bình thường
Tiếp điểm rơle C

(Tối đa: DC 30 V / 1A, 
AC 250 V / 1A )

Bật/tắt máy nén - Bật/tắt
Đầu ra tín hiệu số,

(Tối đa: DC 30 V / 1A, 
AC 250 V / 1A )

-

Giao tiếp với DDC qua tín hiệu liên lạc

Giao tiếp với DDC qua giao thức Modbus

MULTI V + EEV Kit + Điều khiển nhiệt độ khí thải ra
Kết nối với dàn nóng Multi V

1) Có thể áp dụng nhiều bộ EEV với nhiều Cuộn dây DX và PAHCMR000.
2)  Trong trường hợp áp dụng DDC với tín hiệu liên lạc, nhiệt độ khí thải ra phải được  

DDC đo và kiểm soát.
Ghi chú: Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem PDB.

  

Tùy chọn điều khiển

TROOM

PHÒNG

TE

TD

AHU DX Coil

HOẶC/VÀ

Điều khiển trung tâm

PAHCMS000 DDC
(Modbus hoặc tín hiệu liên lạc 2))

MULTI V i

Bộ EEV 1)

PAHCMC000PAHCMM000

+

HOẶC

Chức năng bộ KIT giao tiếp AHUBộ KIT giao tiếp AHU & module điều khiển

MULTI V + bộ EEV + IDU + Điều khiển nhiệt độ khí hồi/khí trong phòng

Kết nối với dàn nóng Multi V

1) Có thể áp dụng nhiều bộ EEV với nhiều Cuộn dây DX và PAHCMR000.
2)  Trong trường hợp áp dụng DDC với tín hiệu liên lạc, nhiệt độ khí thải ra phải được DDC  

đo và kiểm soát.
Ghi chú: Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem PDB.

TE =  Nhiệt độ dàn bay hơi (Ống lỏng/
Ống khí)

TR = Nhiệt độ khí hồi
TROOM = Nhiệt độ khí phòng

Cảm biến nhiệt độ
Đường truyền dẫn
Đường truyền dẫn trung tâm đến ODU
Ống dẫn môi chất lạnh

Tùy chọn điều khiển

TROOM

PHÒNG

TE

TR

AHU
DX Coil

HOẶC/VÀ

Điều khiển trung tâm 
MULTI V i

IDU

PAHCMR000 DDC
(Modbus hoặc tín hiệu liên lạc 2))

Bộ EEV 1)

PAHCMC000

HOẶC

Bộ AHU KIT

TH
IẾT B

Ị TÍC
H

 H
Ợ

P

TH
IẾT B

Ị TÍC
H

 H
Ợ

P

TE =  Nhiệt độ dàn bay hơi (Ống lỏng/
Ống khí)

TR = Nhiệt độ khí hồi
TROOM = Nhiệt độ khí phòng

Cảm biến nhiệt độ
Đường truyền dẫn
Đường truyền dẫn trung tâm đến ODU
Ống dẫn môi chất lạnh

057056
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Khả năng tương thích với điều khiển HVAC của LG

ĐIỀU KHIỂN

ĐIỀU KHIỂN RIÊNG LẺ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PDI

CAO CẤP
TIÊU CHUẨN 

III
TIÊU CHUẨN 

II
AC EZ

AC EZ 
TOUCH

AC SMART 5 ACP 5
AC

MANAGER 5 1)
TIÊU CHUẨN

CAO CẤP

Số model
PREMTA000 

PREMTA000A
PREMTA000B

PREMTB101 
PREMTBB11

PREMTB001 PQCSZ250S0 PACEZA000 PACS5A000 PACP5A000 PACM5A000
PQNUD1S40 
PPWRDB000

PAHCMR000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PAHCMS000 - ○ ○ - - ○ ○ ○ -

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) Các chức năng điều khiển cho điều khiển trung tâm và riêng lẻ của LG không khả dụng trong trường hợp sử dụng cùng với DDC thông qua tín hiệu liên lạc.
2) Phạm vi nhiệt độ cài đặt khác nhau tùy thuộc vào loại điều điều khiển. Và hoạt động có thể khác với phạm vi cài đặt.
3) Để kiểm soát tốc độ quạt, cổng DO của trạng thái tốc độ quạt phải được kết nối với bảng điều khiển quạt.
4) Điều khiển từ xa có dây Tiêu chuẩn III sau phiên bản 2.10.5 a.
Ghi chú: Để biết thêm thông tin, vui lòng xem sổ dữ liệu sản phẩm.

DANH SÁCH CHỨC NĂNG
PAHCMR000

(PAHCMC000)

PAHCMS000
(PAHCMM000

+ PAHCMC000)
GHI CHÚ

Điều khiển 1)

Bật/tắt hoạt động Bật/tắt Bật/tắt -

Chế độ hoạt động Làm lạnh / Sưởi ấm / Quạt Làm lạnh / Sưởi ấm / Quạt
Chế độ hoạt động có sẵn có thể thay đổi tùy thuộc 

vào cài đặt bộ truyền dẫn

Nhiệt độ khí hồi (trong phòng) 2) 16 ~ 30°C - -

Nhiệt độ khí thải ra 2) - 12 ~ 50°C
Tiêu chuẩn II : 16 ~ 30°C

Tiêu chuẩn III 4) : 12 ~ 50°C
Điều khiển trung tâm: 12 ~ 50°C

Tốc độ quạt 3) Cao/Trung bình/Thấp Cao/Trung bình/Thấp
Để điều khiển quạt AHU, công tắc dip ‘loại DO’ 1-3  
Phải được đặt là ‘bật (tốc độ quạt)’ (PAHCMR000) 

Giám sát

Hoạt động Bật/tắt Bật/tắt -

Chế độ hoạt động Làm lạnh / Sưởi ấm / Quạt Làm lạnh / Sưởi ấm / Quạt -

Nhiệt độ khí hồi (trong phòng) ○ - -

Nhiệt độ khí thải ra ○
Tiêu chuẩn II : 11 ~ 39,5°C

Tiêu chuẩn III 4) : 0 ~ 100,0°C
Trung tâm: -50,0 ~ 100,0°C

Tốc độ quạt Cao/Trung bình/Thấp Cao/Trung bình/Thấp -

Hoạt động tan băng Bật/tắt Bật/tắt Chỉ có ở điều khiển riêng lẻ

Cảnh báo lỗi Mã lỗi Mã lỗi Mã lỗi sẽ được hiển thị trên màn hình

Bật/tắt máy nén Bật/tắt Bật/tắt Chỉ có ở điều khiển riêng lẻ

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
1) AC Manager 5 là điều khiển tích hợp nên cần được cài đặt với AC Smart 5 hoặc ACP 5.
Ghi chú:  1. Không áp dụng bộ tiếp điểm khô cho dàn lạnh (PDRYCB000 / 400 / 300 / 500).
           2. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem sổ dữ liệu sản phẩm.
 

1) Khi kết nối với dàn nóng Single Split, vui lòng kiểm tra khả năng tương thích với văn phòng bán hàng trong khu vực.

LOẠI MODEL
UUA1

(2,5 ~ 5,0 KW) 1)
UUB1

(5,0 ~ 8,0 KW) 1)
UUC1

(7,1 ~ 10,0 KW) 1)
UUD1 / UUD3

(10,0 ~ 15,0 KW) 1)

Bộ KIT giao tiếp AHU
Module điều khiển

PAHCMR000
(PAHCMC000)

- ○ ○ ○

PAHCMS000
(PAHCMM000 + PAHCMC000)

- ○ ○ ○

Bộ điều khiển PAHCNM000 - - - -

LOẠI MODEL
MULTI V MULTI V WATER

i 5 Ⅳ Ⅲ S 5 Ⅳ Ⅱ

Bộ KIT giao tiếp AHU
Module điều khiển

PAHCMR000
(PAHCMC000)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PAHCMS000
(PAHCMM000 + PAHCMC000)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bộ điều khiển PAHCNM000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Đối với ứng dụng quy mô nhỏ (~ 15kW) - Single Split

Đối với ứng dụng quy mô trung bình/lớn (~ 672 kW) - MULTI V

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng
Ghi chú  1. Bảng khả năng tương thích với dàn nóng dựa trên mô hình khu vực Châu Âu.
  2. Khi kết nối dàn nóng ở các khu vực khác, hãy kiểm tra xem dàn nóng có tương thích hay không.
  3. Khả năng tương thích của bộ ứng dụng mở rộng dựa trên chỉ số công suất của hệ thống, có thể thay đổi tùy theo điều kiện thiết kế hệ thống.

BỘ EEV
MODEL

CHỈ SỐ CÔNG SUẤT 
(KW)

BỘ ỨNG DỤNG AHU 
(BỘ EEV CÓ THỂ KẾT NỐI TỐI ĐA)

KẾT NỐI BẰNG HỆ THỐNG BMS

TỐI THIỂU TỐI ĐA
PAHCMR000

(PAHCMC000)

PAHCMS000
(PAHCMM000 + 
PAHCMC000)

PAHCNM000
MULTI V ĐIỀU HÒA 

CỤC BỘMÁY BƠM 
NHIỆT

THU HỒI 
NHIỆT

PRLK048A0 3,6 28 ○ (1) ○ (1) ○ (6) ○ ○ -

PRLK096A0 28,1 56 ○ (1) ○ (1) ○ (6) ○
○

(Tối đa 33,7 kW)
-

PRLK396A0 56,1 112 ○ (1) ○ (1) ○ (6) ○ - -

PRLK594A0 112,1 168 - ○ (1) ○ (3) ○ - -

Khả năng tương thích với bộ EEV

Với hệ thống kiểm soát LG (Điều khiển riêng lẻ & điều khiển trung tâm)

Khả năng tương thích với dàn nóngChức năng bộ KIT giao tiếp AHU

Bộ AHU KIT

TH
IẾT B
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P
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H
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DANH MỤC QUY CÁCH YÊU CẦU VỊ TRÍ ÁP DỤNG

Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm

- Điện năng: AC 24 V
- Tín hiệu đầu ra: DC 0 ~ 10 V
- Phạm vi nhiệt độ: -40°C ~ 70°C
- Phạm vi độ ẩm: 0 ~ 95% RH

Ống dẫn gió cấp, ống dẫn gió hồi, ống dẫn gió tươi

Cảm biến nhiệt độ
- Điện năng: AC 24 V
- Tín hiệu đầu ra: DC 0 ~ 10 V
- Phạm vi nhiệt độ: -50°C ~ 50°C

Ống dẫn gió cấp, ống dẫn gió hồi, ống dẫn gió hòa trộn

Bộ truyền động van điều tiết

- Điện năng: AC 24 V
- Tín hiệu đầu vào/đầu ra: DC 0 ~ 10 V
- Mô-men xoắn: 15 N·m
- Thời gian hoạt động: 150 giây
- Góc quay: 90˚

Van điều tiết gió tươi, van điều tiết gió thải, van điều tiết 
gió hòa trộn

Cảm biến áp suất chênh lệch bộ lọc

- Điện năng: AC 24 V
- Tín hiệu đầu ra: DC 0 ~ 10 V
- Phạm vi: 0 ~ 1,000 Pa Bộ lọc

- Loại công tắc: Mở/đóng rơle

Cảm biến áp suất tĩnh
- Điện năng: AC 24 V
- Tín hiệu đầu ra: DC 0 ~ 10 V
- Phạm vi: 0 ~ 1,000 Pa

Ống dẫn gió cấp

Cảm biến CO2

- Điện năng: AC 24 V
- Tín hiệu đầu ra: DC 0 ~ 10 V
- Phạm vi: 0 ~ 2,000 ppm

Ống dẫn gió hồi

Bộ phận phát hiện khói
- Điện năng: AC 24 V
- Loại: Tiếp điểm

Ống dẫn gió hồi

Ống kết nối

Điện trở nhiệt (Nhiệt độ ống)
Đường truyền dẫn

Tín hiệu (Bật / tắt, DC 0~10 V)

Cảm biến nhiệt độ
- Gió hồi, gió cấp (Cần thiết)
- Gió hòa trộn

Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm
- Gió hồi / Gió cấp / Gió tươi

Bộ truyền động van điều tiết
- Gió thải / Gió tươi / Gió hòa trộn

Công tắc áp suất chênh lệch

Van máy tạo độ ẩm

Cảm biến CO2 

Bộ phận phát hiện khói

Quạt
- Cấp vào / hồi

Bộ điều khiển

AHU HMI

Bộ EEV
AHU (bên thứ 3)

EA
SARA

MULTI V (ODU)

MULTI V (ODU)
Bộ EEV

OA

Bộ điều khiển

Hạng mục cung cấp trường phạm vi

Hạng mục cung cấp trường phạm vi

Điều khiển đa dạng với Bộ điều khiển - Nhiều dàn nóng MULTI V + bộ EEV

Bộ AHU KIT

TH
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Phòng khách

Khu vực lễ tân

Khu vực công cộng

Điều hòa không khí tự động tắt khi 
khách rời đi

Tích hợp điều khiển điều hòa không 
khí với điều khiển phòng khách sạn

Điều hòa không khí có thể được điều 
khiển bằng bộ điều nhiệt hiện có của 
khách sạn

Ưu tiên sự an toàn của khách với 
khả năng phát hiện rò rỉ môi chất 
lạnh

Điều khiển điều hòa kết hợp với thực hiện 
thủ tục nhận phòng hoặc trả phòng

Quản lý tập trung các khu vực công cộng

Đề xuất thiết kế

PHÒNG KHÁCH SẢNH KHÁCH SẠN

• Bật/tắt hoạt động • 6.000 ppm
• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

• Màn hình màu LCD 4,3 inch
• Nút cảm ứng

• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

• Trạng thái hoạt động bật/tắt
• Cảnh báo lỗi

Đầu vào

• Hoạt động
• Nhiệt độ trong nhà
• Cảnh báo lỗi
• Chế độ chạy đã đặt
• Nhiệt độ đã đặt
• Tốc độ quạt đã đặt

Chức năng

Công suất

• Đầu vào đa năng
• Bật/tắt hoạt động
• Bật/tắt bộ điều nhiệt
• Chế độ hoạt động
  (Quạt / Sưởi ấm / Làm lạnh)
• Tốc độ quạt
(Thấp / Trung bình / Cao)

Đầu vào

• Trạng thái hoạt động bật/tắt
• Cảnh báo lỗi

Công suất

2 điểm tiếp xúc 8 điểm tiếp xúc Bộ phận phát hiện rò rỉ môi 
chất lạnh

AC Smart 5

Điều khiển từ xa có dây ACP 5

PDRYCB400 PDRYCB500
/ PDRYCB510

(không có vỏ máy)

PDRYCB320 PRLDNVS0 PACS5A000

PREMTB101 PACP5A000

Điều hòa không khí tự 
động tắt khi  
khách rời đi

Tích hợp điều khiển  
điều hòa không khí với  

điều khiển phòng khách sạn

Điều khiển bằng bộ  
điều nhiệt hiện có  

của khách sạn

Sự an toàn của khách hàng là 
ưu tiên hàng đầu

Kiểm soát điều hòa không khí 
kết hợp với thực hiện thủ tục 
nhận phòng hoặc trả phòng

Giải pháp điều khiển cho khách sạn
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Cửa hàng

Sảnh lớn

Văn phòng bảo trì

Phân phối và quản lý điện năng tiêu thụ  
theo tỷ lệ của người thuê

Phát hiện và cảnh báo sự cố hệ thống  
theo thời gian thực

Quản lý tích hợp AHU áp dụng cho 
không gian rộng lớn

Điều khiển tích hợp Chiller 
và VRF

Giảm mức tiêu thụ năng lượng bằng 
cách kiểm tra xu hướng hoạt động

CỬA HÀNG VĂN PHÒNG BẢO TRÌ SẢNH LỚN

• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

• Khí hồi• Tối đa 128 IDU

• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

• Khí thải ra• Tối đa 128 IDU

Phân phối và quản lý 
điện năng tiêu thụ theo tỷ lệ 

của người thuê

Phát hiện và cảnh báo 
nhanh sự cố

Công suất điện năng
100 kWh

WHM
(Watt kế đo giờ) Tín hiệu 

xung

ACP 5

PDI

Lỗi

Giảm mức tiêu thụ năng 
lượng bằng cách kiểm tra  

xu hướng hoạt động

Quản lý 
tích hợp AHU áp dụng cho 

không gian rộng lớn

Điều khiển tích hợp 
Chiller và VRF

AC Smart 5 Bộ truyền dẫn AHUPDI tiêu chuẩn (2 cổng)

ACP 5 Bộ truyền dẫn AHUPDI cao cấp (8 cổng)

PACS5A000 PAHCMR000 PPWRDB000

PACP5A000

AC Smart 5

PACS5A000

ACP 5

PACP5A000

PAHCMS000PQNUD1S40

24°C

21°C

Làm lạnh
quá mức

Cửa hàng
C

Đề xuất thiết kế

Giải pháp điều khiển trung tâm thương mại

063062
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Lớp học

Văn phòng bảo trì

Giảng đường

Tự động tiết kiệm năng lượng khi 
không có sinh viên

Kiểm soát trung tâm ngăn sinh viên 
điều khiển tùy ý

Quản lý tích hợp các tòa nhà phân tán

Quản lý tập trung với nhiều giao diện

Quản lý lịch trình theo 
kế hoạch học tập

LỚP HỌC GIẢNG ĐƯỜNG VĂN PHÒNG BẢO TRÌ

• Màn hình màu LCD 4,3 inch
• Nút cảm ứng

Tự động tiết kiệm 
năng lượng khi  

không có sinh viên

Kiểm soát trung tâm 
ngăn sinh viên điều 

khiển tùy ý

Quản lý lịch trình theo 
 kế hoạch học tập

Quản lý tích hợp các 
tòa nhà phân tán

Quản lý tập trung với 
nhiều giao diện

Cảm biến phát hiện 
con người

Điều khiển từ xa có dây

PTVSMA0

PREMTB101

AC Manager 5

PACM5A000

• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

ACP 5

PACP5A000

• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

AC Smart 5

PACS5A000

KHOA TRONG BỆNH VIỆN SẢNHKHU VỰC DỊCH VỤ

• Bật/tắt hoạt động

• Tích hợp BMS
  (BACnet IP, Modbus TCP)

• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

• Gió hồi

• Tích hợp BMS
  (BACnet IP, Modbus TCP)

• Màn hình màu LCD 4,3 inch
• Nút cảm ứng

• Tích hợp BMS
  (BACnet IP, Modbus TCP)

• Gió thải

• Trạng thái hoạt động bật/tắt
• Cảnh báo lỗi

Quản lý lưu lượng gió thích 
hợp cho bệnh nhân

Theo dõi mức độ dễ chịu cho 
từng khoa trong bệnh viện

Thiết bị bên ngoài 
điều khiển khóa liên động

Tiết kiệm năng lượng dựa 
trên lịch trình linh hoạt

Quản lý trung tâm AHU 
áp dụng cho không gian 

rộng lớn

Đầu vào

Công suất

2 điểm tiếp xúc AC Smart 5Cảm biến phát hiện 
con người

AC Smart 5 Bộ giao tiếp AHU

ACP 5Điều khiển từ xa có dây ACP 5 Bộ giao tiếp AHU

PDRYCB400 PACS5A000PTVSMA0 PACS5A000 PAHCMR000 

PACP5A000PREMTB101 PACP5A000 PAHCMS000

Rơle

Khoa trong bệnh viện

Khu vực dịch vụ

Quản lý lưu lượng gió thích hợp cho 
bệnh nhân

Theo dõi mức độ dễ chịu cho từng khoa  
trong bệnh viện

Điều khiển tốc độ quạt và lượng khí

Tiết kiệm năng lượng dựa trên  
lịch trình linh hoạt

Sảnh

Quản lý trung tâm AHU cho 
không gian rộng lớn

Đề xuất thiết kế Đề xuất thiết kế

Giải pháp điều khiển cho bệnh viện Giải pháp điều khiển cho trường học
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Giải pháp điều khiển văn phòng Giải pháp điều khiển cho nhà ở

Phòng ngủ
Sử dụng bộ điều nhiệt quen thuộc 
cho nhà ở

Điều khiển khóa liên động đơn giản  
bằng cách điều khiển từ xa

Căn hộ/khu nhà ở

Hoạt động hệ thống ổn định 

Kiểm soát và truy cập điều hòa 
không khí mọi lúc mọi nơi 

Tích hợp các hệ thống kết nối thông minh 
xuyên suốt

Ngôi nhà

Phòng máy chủ

Quản lý dự phòng 24 giờ

Phòng họp
Tiết kiệm năng lượng dựa trên 
khả năng phát hiện có sự hiện diện 
của con người

Phòng làm việc
Phân phối điện hợp lý cho 
người thuê

Văn phòng bảo trì

Tiết kiệm và quản lý điện năng toàn bộ tòa nhà

Quản lý tích hợp HVAC với hệ thống BMS

Giảm chi phí bằng cách thay thế 
BMS

NGÔI NHÀ PHÒNG NGỦ CĂN HỘ

• Bật/tắt
• Tốc độ quạt
• Chế độ hoạt động
• Điều khiển cánh
• Bảo quản
(Chế độ ngủ, bật/tắt hàng 
tuần)
• Kiểm tra lỗi

• Hoạt động
• Nhiệt độ trong nhà
• Cảnh báo lỗi
• Chế độ hoạt động đã đặt
• Nhiệt độ đã đặt
• Tốc độ quạt đã đặt

• Chức năng đóng hoàn toàn 
EEV

Điều khiển điều hòa không 
khí cho ngôi nhà của bạn 

mọi lúc, mọi nơi

Thiết lập ngôi nhà 
thông minh

Sử dụng bộ điều nhiệt 
quen thuộc cho nhà ở

Điều khiển khóa liên 
động đơn giản bằng 

cách điều khiển từ xa

Hoạt động hệ thống 
ổn định khi dàn lạnh bị 

mất điện

Chức năng Chức năng

Modem Wi-Fi Modbus RTU (9.600bps) Module nguồn đa người thuê 

PWFMDD200 PDRYCB500 PINPMB001

• Màn hình màu LCD 4,3 inch
• Nút cảm ứng

Điều khiển từ xa có dây

PREMTB101

Đèn

Quạt

Tản nhiệt

• Đầu vào đa năng
• Bật/tắt hoạt động
• Bật/tắt bộ điều nhiệt
• Chế độ hoạt động
(Quạt / Sưởi ấm / Làm lạnh)
• Tốc độ quạt
(Thấp / Trung bình / Cao)

Đầu vào

• Trạng thái hoạt động bật/tắt
• Cảnh báo lỗi

Đầu ra

8 điểm tiếp xúc

PDRYCB320

VĂN PHÒNG BẢO TRÌ PHÒNG LÀM VIỆC PHÒNG MÁY CHỦ PHÒNG HỌP

• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

• Tối đa 128 IDU

• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

• Tích hợp BMS
(BACnet IP, Modbus TCP)

• Màn hình màu LCD 
4,3 inch
• Nút cảm ứng

• Tối đa 128 IDU

Tiết kiệm và quản lý 
điện năng toàn bộ 

tòa nhà

Quản lý tích hợp 
HVAC với hệ thống 

BMS

Giảm chi phí bằng 
cách thay thế BMS

Phân phối điện hợp 
lý cho người thuê

Quản lý dự phòng 
24 giờ cho thiết bị 

chính

Tiết kiệm năng lượng 
dựa trên khả năng 

phát hiện có sự hiện 
diện của con người

AC Smart 5 AC Smart 5 Cảm biến phát hiện con 
người

PDI tiêu chuẩn (2 cổng)ACP 5 Module ACS IO

Module ACS IO

ACP 5 ACP 5 Điều khiển từ xa có dâyPDI cao cấp (8 cổng)Cổng Modbus RTU

PACS5A000 PACS5A000 PTVSMA0PPWRDB000PACP5A000 PEXPMB000

PEXPM300
PEXPM200
PEXPM100

PACP5A000 PACP5A000 PREMTB101PQNUD1S40PMBUSB00A

Cảm biến 
phát hiện 
con người

Công suất điện 
năng 100 kWh

WHM
(Watt kế đo 

giờ)
Tín hiệu 

xung

PDI

Giao thức BMS

Lỗi

Hệ thống BMS

Máy 
bơm

Đèn Quạt Cảm 
biến

A B

Mục tiêu

Dự báo

Đề xuất thiết kế Đề xuất thiết kế
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PT-AAGW0
PT-AFGW0

Tên model

Mặt nạ Cassette cánh vẫy kép

Tính năng chính

Model
Chức năng

Cánh vẫy kép Wi-Fi Cảm biến nhiệt độ sàn Lọc không khí Cảm biến hiện diện con người 

PT-AAGW0
PT-AFGW0

O Tùy chọn Tùy chọn X Tùy chọn

O Tùy chọn Tùy chọn Tùy chọn
(Cảm biến bụi, công tắc nhấn)) Tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Model
Loại 
hút

Màu sắc 
(RAL)

Độ bóng
Trọng lượng 

(kg)
Kích thước (mm)

Rộng Cao Sâu

PT-AAGW0
PT-AFGW0

Lưới ô vuông Màu trắng (RAL 9003) - 7,1 950 35 950

Lưới ô vuông Màu trắng (RAL 9003) - 7,5 950 35 950

Mặt nạ Cassette khác

Model
Loại 
hút

Màu sắc
(RAL)

Độ 
bóng

Trọng 
lượng
(kg)

Kích thước (mm) Công suất model áp dụng (kW)*

Rộng Cao Sâu Single Split Multi Split MULTI V i
R32 R410A R32 R410A R32 R410A

4 Hướng thổi PT-QAGW0 Lưới ô vuông Màu trắng (RAL 9003) X 2,9  620  35  620 2,5-5.0 2,5-5.0 1,5-5.3 1,5-5.3 1,6-6.2 1,6-6.2

2 Hướng thổi PT-USC Lưới ô vuông Màu trắng ngà (RAL 9001) X 4,7  1.100  28  690 2,8-7.1 2,8-7.1

1 hướng thổi

PT-UAHG0 Khe lưới Màu trắng (RAL 9003) O 3,9  1.160  34  500 2,6-3.5 2,6-3.5 2,2-3.6 2,2-3.6

PT-TAHG0 Khe lưới Màu trắng (RAL 9003) O 4,8  1.480  34  500 5,6-7.1 5,6-7.1

PT-UAHW0 Khe lưới Màu trắng (RAL 9003) X 3,3  1.100  34  500 2,6-3.5 2,6-3.5 2,2-3.6 2,2-3.6

PT-TAHW0 Khe lưới Màu trắng (RAL 9003) X 4,5  1.420  34  500 5,6-7.1 5,6-7.1

PT-UPHG0 Khe lưới Màu trắng (RAL 9003) O 4,1  1.160  34  500 2,6-3.5 2,6-3.5 2,2-3.6 2,2-3.6

PT-TPHG0 Khe lưới Màu trắng (RAL 9003) O 4,9  1.480  34  500 5,6-7.1 5,6-7.1

* Dựa vào công suất làm lạnh
※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng

Hoạt động cánh độc lập tạo ra lưu lượng gió mong muốn và mang lại cảm giác dễ chịu.

PT-UAHG0, PT-TAHG0
PT-UPHG0, PT-TPHG0

PT-UAHW0, PT-TAHW0

PT-USCPT-QAGW0

Dàn lạnh cassette 4 hướng thổi (loại nhỏ, 570 × 570)
PT-QAGW0

Dàn lạnh cassette 2 hướng thổi
PT-USC

Dàn lạnh cassette 1 hướng thổi (loại khe lưới)
PT-UAHG0 / PT-TAHG0 (Bóng)
PT-UAHW0 / PT-TAHW0 (Không bóng)

Dàn lạnh cassette 1 hướng thổi (Lọc khí)
PT-UPHG0 / PT-TPHG0 (Bóng)

Tên model & sản phẩm áp dụng

•   Hoạt động cánh độc lập sử dụng động cơ riêng biệt, giúp 
điều khiển độc lập tất cả 1, 2 và 4 cánh.

•    Thiết kế góc có thể tháo rời giúp dễ dàng điều chỉnh móc 
treo trong quá trình lắp đặt và kiểm tra rò rỉ ở ống xả và 
ống dẫn môi chất lạnh.

Tính năng chính
•  Mặt nạ của dàn lạnh cassette loại nhỏ có hình 

dạng nguyên khối và phù hợp để gắn trần.
• Kích thước tấm lọc phù hợp với trần nhà.

Thiết kế nhỏ gọn và kiểu dáng thời trang

Thông số kỹ thuật

Hình dạng
nguyên khối
(Không có  

Đường nạp Khí)

Nắp dàn lạnh cassette

P/No.:3828A20128R

Follow the details to install the external cover correctly. 

This product is composed of the following components.

• Read the installation manual carefully before installing the cover.
• To prevent the exterior of the cover from being scratched or become dirty during the

assembly, always put a clean sheet on the floor.
• Always use the screw included in the product.

(If you use other screws, it can damage the product.)

The characteristics of this external cover are as follows.
1. The height of the cover can be adjusted according to the height of the product. 

(Refer to top picture)
2. Cover on the piping side can be detached.

The purpose of this external cover is to prevent the
indoor unit from being exposed externally.
• Use this when install the cassette air conditioner on the ceiling without any finishing.

8mm

50mm

8mm

Indoor unit

Ceiling

Indoor unit

Ceiling

Indoor unit

Ceiling

266mm

266mm

308mm

Detach function

TM model

TP model

TN model

 

Cassette cover installation manual

PTDCA
Tên model

Dàn lạnh cassette 4 hướng thổi (dành cho dàn 
máy TP-B, TM-A)

Sản phẩm áp dụng

• Thiết kế đặc biệt cho dàn lạnh
• Che diện tích bên của dàn lạnh 
 cassette

• Mang lại vẻ ngoài 
thanh lịch
• Trọng lượng nhẹ

Tính năng chính • Nắp A, Nắp B      • Nắp C, Nắp D
• Ốc vít       • Hướng dẫn lắp đặt

Bộ phận đi kèm

Có tác dụng che lại trong khi lắp đặt dàn lạnh cassette hở.

Thông số kỹ thuật

Model Mặt nạ phía trước

Trọng lượng 
(kg)

Kích thước (mm)

TỊNH Gộp Rộng Cao Sâu

PTDCA PT-AAGW0 /
PT-AFGW0

TP-B 6,1 9,5 1.157 266 1.157

TM-A 6,1 9,5 1.157 308 1.157

P/No.:3828A20128R

Follow the details to install the external cover correctly. 

This product is composed of the following components.

• Read the installation manual carefully before installing the cover.
• To prevent the exterior of the cover from being scratched or become dirty during the

assembly, always put a clean sheet on the floor.
• Always use the screw included in the product.

(If you use other screws, it can damage the product.)

The characteristics of this external cover are as follows.
1. The height of the cover can be adjusted according to the height of the product. 

(Refer to top picture)
2. Cover on the piping side can be detached.

The purpose of this external cover is to prevent the
indoor unit from being exposed externally.
• Use this when install the cassette air conditioner on the ceiling without any finishing.
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Indoor unit

Ceiling

Indoor unit
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Detach function
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• To prevent the exterior of the cover from being scratched or become dirty during the
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• Always use the screw included in the product.
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The characteristics of this external cover are as follows.
1. The height of the cover can be adjusted according to the height of the product. 
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Follow the details to install the external cover correctly. 

This product is composed of the following components.

• Read the installation manual carefully before installing the cover.
• To prevent the exterior of the cover from being scratched or become dirty during the

assembly, always put a clean sheet on the floor.
• Always use the screw included in the product.

(If you use other screws, it can damage the product.)
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(Refer to top picture)
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Cassette cover installation manual

Nắp A (4 miếng)

Nắp C (4 miếng)

Nắp B (4 miếng)

Nắp D (4 miếng)

Ốc vít (28 chiếc)

Hướng dẫn lắp đặt

Bộ lọc không khí

Model Loại Hình ảnh Tên model
Bộ lọc

gom bụi
điện môi

Bộ lọc
khử mùi 

quang xúc tác
HVPS Công nghệ ion 

hóa không khí

Bộ lọc  
không khí 

4 hướng thổi PTAHMP0

O

O O O

1 hướng thổi PTAHTP0
O

O O O

Dàn lạnh 
hướng thổi 

tròn
PTAHYP0

O

O O X
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Bộ kit phát hiện con người đảm bảo tiết kiệm điện và điều khiển hướng gió.

Bộ kit phát hiện con người

Tính năng chính
•  Tính năng Kiểm soát phát hiện con người mang đến hai 

chức năng. 
  ‘Hoạt động tiết kiệm’ để tiết kiệm điện và
  ‘Hoạt động hướng gió’ mang lại cảm giác dễ chịu.
•  Phạm vi phát hiện: ~ cao 4,2 m
- Chiều cao lắp đặt 2,7 m → Diện tích phát hiện 12 m × 6 m
- Chiều cao lắp đặt 3,2 m → Diện tích phát hiện 15 m × 8 m
- Chiều cao lắp đặt 4,2 m → Diện tích phát hiện 18 m × 9 m

PTVSMA0
Tên model

PT-AAGW0 
(Dành cho tấm lọc dàn lạnh cassette hai cánh)
PT-AFGW0 
(Dành cho tấm lọc dàn lạnh cassette hai cánh)

Sản phẩm áp dụng

071070
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Bộ phận phát hiện rò rỉ môi chất lạnh

PRLDNVS0
Tên model

MULTI V i
MULTI V 5
MULTI V IV máy bơm nhiệt & thu hồi nhiệt
MULTI V Water 5

Sản phẩm áp dụng

•  Bộ phận này phát hiện rò rỉ môi chất lạnh khi nồng độ môi 
chất lạnh vượt quá 6.000ppm. 

  (Đèn LED màu xanh lá và màu đỏ nhấp nháy đồng thời).
• Cảnh báo sẽ “bật” khi chất làm lạnh rò rỉ hơn 
  6.000 ppm trong 5 giây. Nếu rò rỉ chưa đến 
  6.000 ppm trong 5 giây, cảnh báo sẽ “tắt”.
•  Khi đèn cảnh báo của bộ phận phát hiện rò rỉ môi chất 

lạnh được bật lên, người dùng phải thông gió căn phòng 
cho đến khi đèn cảnh báo tắt. 

•  Bộ phận phát hiện phải được lắp đặt bên trong phòng và 
phải được lắp đặt cách sàn nhà 300 ~ 500 mm.

Tính năng chính

Bộ phận phát hiện rò rỉ môi chất lạnh R410A giúp đảm bảo an toàn cho căn phòng.

Bộ phận Thông số kỹ thuật

Cảm biến

Điện áp định mức (V) DC 5.0  5%
Kích thước 

(Rộng × Cao × Sâu, mm) 31 × 44 × 20

Trọng lượng (g) 22
Môi chất lạnh có thể phát hiện R410A

Nồng độ được phát hiện 
(ppm)

Bật/tắt cảnh báo
0 / 6.000

Phạm vi nhiệt độ hoạt động 
(oC) -10 ~ 50

Phạm vi nhiệt độ dự trữ (oC) -40 ~ 60
Mức tiêu thụ điện trung bình 

(mA) 35

Cáp kết nối Chiều dài cáp (m) 10

Nắp bảo vệ 
cảm biến

Kích thước tấm phía trước 
(Rộng × Cao × Sâu, mm) 80 × 110 × 44,6

Kích thước tấm phía sau  
(Rộng × Cao × Sâu, mm) 80 × 110 × 6,5

※ Chức năng này có sẵn cho ARU****L**5 và 4 (model MULTI V i, MULTI V 5, 
 MULTI V IV H/P, H/R) 

Thông số kỹ thuật Bộ phận đi kèm

Cảm biến Cáp kết nối Vỏ bảo vệ  
cảm biến

Bộ phận phát hiện rò rỉ môi chất lạnh có ba phương pháp sử dụng.
Mục đích sử dụng chính

Room 3 Room 4

Room 1 Room 2

Trường hợp 1) 
Dừng hoạt động
(Chấm dứt hệ thống)

Room 3 Room 4

Room 1 Room 2

Trường hợp 2) 
Đóng ống dẫn chính  
& quá trình thu hồi ga

Thông số kỹ thuật của phụ kiện (Để áp dụng cho trường hợp 2)

Module I/O
PVDSMN000

※  Phụ kiện 
cần thiết

1)  Vui lòng liên hệ với công 
ty con để biết thông tin 
về thông số kỹ thuật được 
khuyến nghị. (LG Electronic 
không cung cấp phụ kiện này) 

[Tùy chọn / Cung cấp 
trường phạm vi]
Van bi tự động1) 

[Cung cấp trường 
phạm vi]

Còi cảnh báo cho căn 
phòng

Thiết bị điều 
khiển trung tâm

PDRYCB400
(Tiếp điểm khô)

[Tùy chọn / Cung cấp 
trường phạm vi]

Còi cảnh báo cho phòng 
điều khiển trung tâm
(Kết nối trực tiếp ~ 

DC 30 V, ~ 1 A)

PRLDNVS0
(Bộ phận phát hiện 
rò rỉ môi chất lạnh)

Room 3 Room 4

Room 1 Room 2

Trường hợp 3) 
Đóng ống dẫn nhánh  
& tiếp tục hoạt động

Cảm biến CO2

Cảm biến CO2 có trong hệ thống thông gió.

AHCS100H0
Tên model

LZ-H025GBA4
LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5
LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5
LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5

Sản phẩm áp dụng

LZ-H050GXN0 / LZ-H080GXN0
LZ-H100GXN0 / LZ-H050GXH0
LZ-H080GXH0 / LZ-H100GXH0

Sản phẩm áp dụng

Thông số kỹ thuật
• Model áp dụng: ERV (Cài sẵn), ERV DX (Tùy chọn)
• Điện áp cung cấp: DV 12 V  5%
• Công suất: 0.6 ~ 4.4 V (Công suất tuyến tính, 240 ~ 1,760 
ppm CO2)
• Độ chính xác:  10% (2 ngày sau lắp đặt)

Mô tả
• Sản phẩm được thiết kế đặc biệt để phát hiện CO2.
•  Model này cần có điều khiển từ xa có dây tiêu chuẩn III để 

hiển thị.

Tính năng chính

Kích thước (Đơn vị: mm)

50

69 26,4

1.  Tháo ốc vít trên nắp dịch vụ. Kéo khung cố định của nắp dịch vụ ra (1) sau đó tháo nắp dịch vụ (2). Tháo hai thành phần 
(3) và hai bộ lọc không khí (4).

2. Lắp cảm biến bằng hai ốc vít.
3. Tháo ốc vít, sau đó tháo mặt bên phải của ray thành phần (5).
4.  Ấn giá đỡ (6) vào lỗ để cố định cáp cảm biến CO2 (7). 
5. Kết nối thiết bị đầu cuối dây với cổng CN-CO2 của PCB.
※  Lưu lượng khí có thể được kiểm soát bằng nồng độ CO2 sau khi cài đặt chế độ hoạt động tự động trên điều khiển từ xa.
※ Sử dụng tuốc nơ vít có tổng chiều dài nhỏ hơn 250 mm.

Cách thức lắp đặt

Screw1Screw1 Screw2Screw2

2 51 4 63
Screw

Mục đích sử dụng chính

Điều khiển từ xa
có dây tiêu chuẩn III

Cảm biến CO2 (AHCS100H0) 
Cài sẵn bên trong ERV

Thời gian (phút)

1.000

0

2.500

C
O

2  
(p

pm
)

ERV có tính năng Kiểm soát nồng độ CO2 

Đóng
cửa sổ

Đóng
cửa sổ

Mở
cửa sổ

Mở
cửa sổ

Không có ERV

Có ERV
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Bộ EEV (đối với dàn lạnh)

Bộ EEV của MULTI V được thết kế đặc biệt để giảm tiếng ồn và mang đến một môi trường dễ chịu.

PRGK024A0
Tên model

•  Giảm độ ồn của dàn lạnh MULTI V Indoor units và lắp đặt 
dễ dàng.

Tính năng chính

Mở nắp hộp điều khiển dàn lạnh. 
1.  Mở hoàn toàn EEV của dàn lạnh thông qua chế độ chân không của cài đặt ODU.
2.  Tháo đầu nối EEV của dàn lạnh ra khỏi PCB và sau đó ấn nút cài đặt lại trên PCB của dàn nóng.
3.   Sau khi kết nối ĐẦU NỐI EEV của dàn lạnh, lặp lại quy trình 1 & 2. Sau đó, kết nối ĐẦU NỐI EEV của bộ EEV vào PCB 

của dàn lạnh.
4.  Cuối cùng kết nối dây dẫn của bộ EEV với PCB của dàn lạnh. 
5. Lắp nắp của hộp điều khiển.

Cách thức lắp đặt

Sản phẩm áp dụng
Dàn lạnh Model Dàn máy Dàn lạnh cassette

Áp dụng

Dàn lạnh cassette 1 hướng 
thổi TU ○

Dàn lạnh cassette 2 hướng 
thổi

TT Không áp dụng
TS ○ (~5.6 kW)

Dàn lạnh cassette 4 hướng 
thổi

TR ○
TQ ○ (~4.5 kW)
TP Không áp dụng
TN Không áp dụng
TM -

Dàn lạnh 
âm trần 
nối ống 
gió

Dàn lạnh âm trần nối ống gió 
tiết kiệm điện

BG -
BR -
B8 -

Dàn lạnh âm trần nối ống gió 
áp suất tĩnh cao B8 -

Dàn lạnh âm trần nối ống gió 
áp suất tĩnh trung bình

M1 ○ (~5.6 kW)
M2 -
M3 -

Dàn lạnh âm trần nối ống gió 
áp suất tĩnh thấp

L1 ○
L2 -
L3 -

Thiết bị 
khác

Dàn lạnh tủ đứng CE ○
CF -

Dàn lạnh chuyển đổi VE ○

Dàn lạnh áp trần V1 -
V2 -

Dàn lạnh treo tường
SJ ○
SK ○
SV -

Điều hoà không khí Art Cool SF ○
Dàn lạnh đặt sàn QA ○

Hydro Kit K2 -
K3 -

※  nếu bạn không sử dụng EEV có cùng quy cách, công suất làm lạnh (sưởi ấm) 
có thể bị giảm.

Bộ EEV có thể được áp dụng cho những không gian cần sự 
yên tĩnh và nhạy cảm với tiếng ồn.

Khách sạn sang trọng Villa

Văn phòng điều hành Phòng họp

※ ○ : Áp dụng, - : Không áp dụng, N/A : Không có khả năng áp dụng

Dàn nóng

Bộ 

EEV

Dàn lạnh

C / Box

Dàn nóngBộ EEVDàn lạnh
Bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh

Quạt

Van tiết lưu điện tử

COMP
Bộ trao đổi nhiệt

Quạt M

M

Mục đích sử dụng chính

Ống dẫn
Dây điện

Lưu lượng môi chất lạnh (làm lạnh)
Lưu lượng môi chất lạnh (sưởi ấm)

Hiện có

C/Box
Indoor Unit

CN-EEV

EEV

EEV
KIT

Bộ thu sóng hồng ngoại

Bộ thu sóng hồng ngoại có thể được kết nối với dàn lạnh âm trần nối ống gió và thiết bị trong nhà mà khách 
hàng muốn điều khiển bằng điều khiển từ xa không dây.

PWLRVN000
Tên model

 MULTI V Indoors (Dàn lạnh âm trần nối ống gió, Thiết bị 
trong nhà)

Sản phẩm áp dụng

•  Được thiết kế để điều khiển không dây
•  Đèn chỉ báo (3 màu) và tự chẩn đoán lỗi

Tính năng chính

Bộ thu tín hiệu

5

3

1

6

4

2

Hoạt động của đèn chỉ báo
① Nút hoạt động khẩn cấp:  Bật hoặc tắt dàn lạnh khi điều khiển từ xa không hoạt động.
② Bộ phận phát hiện tín hiệu: Nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa.
③ Đèn bộ hẹn giờ (màu xanh lá) : Sáng lên trong quá trình hoạt động hẹn giờ.
④ Đèn Hotstart (Cam) :  Sáng lên trong quá trình sưởi ấm sơ bộ, hoạt động tan băng cũng như 

hoạt động loại bỏ nhiệt ẩn ở chế độ sưởi ấm. Chỉ có ở các model có máy 
bơm nhiệt, không có ở các model chỉ làm lạnh.

⑤ Đèn bật/tắt hệ thống (Đỏ) :  Sáng lên trong quá trình hoạt động điều khiển hệ thống.
⑥  Đèn tín hiệu bộ lọc (Xanh lá):  Sáng lên sau 2.400 giờ kể từ thời điểm bật nguồn đầu tiên.

Chế độ chạy thử 
Sau khi lắp đặt sản phẩm, bạn phải vận hành thiết bị ở chế độ chạy thử. Ấn nút Hoạt động khẩn 
cấp trong 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy. Sau đó, dàn lạnh, dàn lạnh nối ống gió chạy chế 
độ làm lạnh trong 18 phút, nhiệt độ thiết lập là 18 độ và quạt chạy ở tốc độ cao.

Ghi chú: Không được lắp đặt cả bộ thu sóng hồng ngoại và điều khiển từ xa có dây. Điều này có thể gây ra sự cố.
Mục đích sử dụng chính

Điều khiển từ xa
có dây Bộ thu sóng 

hồng ngoại

Điều khiển từ xa
không dây
(tiêu chuẩn)
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Bộ rơle của máy sưởi phụ

• Cung cấp hai giai đoạn nhiệt phụ cho dàn lạnh.
•  Cung cấp khả năng sử dụng máy sưởi phụ hai giai đoạn 

làm nguồn sưởi ấm sơ cấp hoặc thứ cấp.

Tính năng chính

Bổ sung thêm nhiệt phụ trợ một cách có hiệu quả.

PRARS1 
Tên model

PRARH1
Tên model

Dàn lạnh treo tường, điều hoà không khí Art Cool Mirror, 
điều hoà không khí Art Cool Gallery

Sản phẩm áp dụng

Dàn lạnh cassette âm trần 1, 2, 4 hướng thổi, dàn lạnh âm 
trần nối ống gió áp suất tĩnh cao dàn lạnh âm trần nối ống 
gió áp suất tĩnh thấp, dàn lạnh áp trần

Sản phẩm áp dụng

Bộ phận đi kèm
Model PRARH1

Hạng mục Máy sưởi phụ 
Bộ rơle Ốc vít Cách nhiệt Sổ tay

lắp đặt

Số lượng 1 2 2 1

Hình ảnh

Installation Manual 5

EN
G
LIS

HItem Auxliary Heater Relay Kit Screw Insulation Installation Manual
1221yt’Q

Model

2. Included Items

• PRARH1 applies to High Static Duct, Low Static Duct, 1Way CST, 2Way CST, 4Way CST and Ceiling
Suspended types.

(Unit : inch)

Figure

PRARH1

Included Items

2-
19

/3
2

1-13/32

7-9/32

6-23/32

2-
19

/3
2

2-
7/

32

1-
7/

16

3-
13

/3
2
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G
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HItem Auxliary Heater Relay Kit Screw Insulation Installation Manual
1221yt’Q
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2. Included Items

• PRARH1 applies to High Static Duct, Low Static Duct, 1Way CST, 2Way CST, 4Way CST and Ceiling
Suspended types.

(Unit : inch)

Figure
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Included Items
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2
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2-
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2

2-
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32
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7/

16

3-
13

/3
2
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G
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HItem Auxliary Heater Relay Kit Screw Insulation Installation Manual
1221yt’Q

Model

2. Included Items

• PRARH1 applies to High Static Duct, Low Static Duct, 1Way CST, 2Way CST, 4Way CST and Ceiling
Suspended types.

(Unit : inch)

Figure

PRARH1

Included Items

2-
19

/3
2

1-13/32

7-9/32

6-23/32

2-
19

/3
2

2-
7/

32

1-
7/

16

3-
13

/3
2

Installation Manual 5

EN
G
LIS

HItem Auxliary Heater Relay Kit Screw Insulation Installation Manual
1221yt’Q

Model

2. Included Items

• PRARH1 applies to High Static Duct, Low Static Duct, 1Way CST, 2Way CST, 4Way CST and Ceiling
Suspended types.

(Unit : inch)

Figure

PRARH1

Included Items

2-
19

/3
2

1-13/32

7-9/32

6-23/32

2-
19

/3
2

2-
7/

32

1-
7/

16

3-
13

/3
2

Model PRARS1

Hạng mục Máy sưởi phụ 
Bộ rơle Ốc vít Cách nhiệt Sổ tay

lắp đặt

Số lượng 1 2 2 1

Hình ảnh

Installation Manual 5

EN
G
LIS

H

Included Items

Item Auxliary Heater Relay Kit Screw Insulation Installation Manual
1221yt’Q

Model

2. Included Items

• PRARS1 applies to Wall mounted and Art cool types.

(Unit : inch)

Figure

PRARS1

1 13/32

7 9/32

6 23/32

2 
7/

32
2 

3/
16

3 
13

/3
2

1 
7/

16
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G
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Figure
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6 23/32
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7/
32

2 
3/
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3 
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2

1 
7/

16

Installation Manual 5
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G
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Included Items

Item Auxliary Heater Relay Kit Screw Insulation Installation Manual
1221yt’Q

Model

2. Included Items

• PRARS1 applies to Wall mounted and Art cool types.
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Figure

PRARS1
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7 9/32

6 23/32
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7/
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2 

3/
16

3 
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2

1 
7/

16

Installation Manual 5
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Included Items

Item Auxliary Heater Relay Kit Screw Insulation Installation Manual
1221yt’Q

Model

2. Included Items

• PRARS1 applies to Wall mounted and Art cool types.

(Unit : inch)

Figure

PRARS1

1 13/32

7 9/32

6 23/32

2 
7/

32
2 

3/
16

3 
13

/3
2

1 
7/

16

Dàn lạnh đặt sànDàn lạnh âm trần nối ống gió 
áp suất tĩnh cao

Đường truyền dẫn 
của máy sưởi phụ

Dàn lạnh âm trần nối ống gió 
áp suất tĩnh thấp

Đường truyền dẫn của máy sưởi phụ

Dàn lạnh áp trần

Đường truyền 
dẫn của máy 
sưởi phụ

Dàn lạnh cassette 
2 hướng thổi

Đường truyền 
dẫn của máy 

sưởi phụ

Dàn lạnh cassette 
1 hướng thổi

Đường truyền 
dẫn của máy 
sưởi phụ

Dàn lạnh cassette 
4 hướng thổi

Đường truyền dẫn 
của máy sưởi phụ

Cách thức lắp đặt

Mục đích sử dụng chính

14 Auxiliary Heater Relay Kit

Electrical Wiring

Model : PREMBTB100

A
B

A
B

Auxiliary Relay Kit

Indoor Unit

RADIATOR

Hot Water

LG Scope

3rd Party Scope

External Power supply
 - Supply voltage : AC 24V

DC12V

CN_PTC

CN_PTC1

Phạm vi của 
bên thứ 3

Bộ tản 
nhiệt

Phạm vi của LG

DC12V

Dàn lạnh

Bộ rơle phụ 

Nước nóng 

Module nguồn độc lập

Hoạt động hệ thống ổn định khi dàn lạnh bị mất điện.

PINPMB001
Tên model

Dàn lạnh MULTI V
Sản phẩm áp dụng

•  IDU dành cho nhiều người thuê được cấp nguồn riêng 
biệt, một số nguồn IDU của từng người thuê không có 
điện. Trong trường hợp này, hoạt động của hệ thống sẽ 
không ổn định nếu không có module nguồn độc lập.

•  Module này cấp nguồn cho mỗi EEV để ổn định hoạt động 
của hệ thống.

Tính năng chính

Sơ đồ lắp đặt

※  CN-EXT phải được sử dụng cho module nguồn độc lập. Thay vì sử dụng CN-EXT, module PDRYCB000 (đầu vào 220 Vac) / PDRYCB100 (Đầu vào 
24 Vac) đang được sử dụng cho một tiếp điểm.

Dàn lạnh 1 Dàn lạnh 2

MPM MPM

Dàn lạnh 1 Dàn lạnh 1

Dàn nóng

Hộp kéo
(Tùy chọn 
trình lắp đặt)

Hộp kéo
(Tùy chọn 
trình lắp đặt)

AC 24 V/1 A
50/60 Hz

AC 24 V/1 A
50/60 HzELCB ELCB

L(L1) L(L1)N(12) N(12)

AC 208-230 V
AC 220-240 V

50/60 Hz

AC 208-230 V
AC 220-240 V

50/60 Hz

Đường dây điện Đường dây điện

DC 5 V/12 V DC 5 V/12 V

Đường truyền dẫn
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Bộ AI Engine (Cài sẵn)

Có thể giúp lưu trữ, phân tích, học máy cơ sở dữ liệu hệ thống để kiểm soát hoạt động hệ thống, tiết kiệm 
năng lượng và mang lại cảm giác dễ chịu được tối ưu nhất.

Hạng mục Thông số kỹ thuật

PCBA - Kích cỡ: 110 mm × 90 mm
- Tổng cộng 97 hạng mục

CPU
- NXP i.MX6  Solo

- Kích cỡ chip: 21 mm × 21 mm
- ARM Single Cortex-A9, 32-bit 1 GHz

Công suất DC - PMIC: 1.5 V, 1.1 V
- DC / Bộ chuyển đổi DC Buck: 3.3 V

Ethernet IC - IC bộ thu phát Ether (LAN8720AI)

eMMC SDRAM - 16 GB (THGBMJG7C2LBAU8, Kioxia)
- 256 MB × 2 EA (NT5CC128M16JR, NANYA)

Đầu nối LED - Trình kết nối gỡ lỗi (2 EA)
- LED (9 EA)

Mic -

Thông số kỹ thuật

P
H

Ụ
 K

IỆN
 C

Ơ
 K

H
Í PACTLA000

Tên model

MULTI V i Heat pump
Sản phẩm áp dụng

• AI Smart Care (AI chăm sóc thông minh)
• AI Indoor Space Care (AI chăm sóc không gian trong nhà)
• AI Energy Management (AI quản lý điện năng)
• AI Smart Diagnosis (AI chẩn đoán thông minh)
• Hộp đen dung lượng lớn

Tính năng chính

Chức năng Bộ nhớ Ghi chú

Lưu dữ liệu lớn Tối đa 10 Gbyte Cài đặt công tắc dip 
cho 1, 3, 6 tháng

Lưu dữ liệu sự 
kiện

Tối đa 1 Gbyte, 
100 sự kiện

Tối đa 100 sự kiện 
(1 giờ trước khi xảy ra sự 

kiện, 0,5 giờ sau khi xảy ra 
sự kiện)

Bảng chức năng hộp đen

Bộ phận đi kèm

Thông tin về kích thước bộ phận

PCB công cụ AI Miếng đỡ (4 chiếc)Khung Ốc vít (2 chiếc)Dây an toàn (1 
chiếc)

Sổ tay hướng dẫn

110

19,4108

90

96

1) Khung 2) PCB AI Engine

G
H

I C
H

Ú

079078
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Model Ống hơi áp suất cao Ống lỏng Ống hơi áp suất thấp

ARCNB21

ARCNB31

ARCNB41

Low Pressure Gas Pipe Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

 

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D. 28.58I.D.22.2

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

134

415
375

I.D.44.48 I.D.53.98 I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.53.98I.D.44.5O.D.41.3

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

125

I.D.41.3 O.D.34.9

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D. 44.5I.D.53.98

O.D.34.9 I.D.28.58

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Low Pressure Gas Pipe Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe
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130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D. 28.58I.D.22.2

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

134

415
375

I.D.44.48 I.D.53.98 I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.53.98I.D.44.5O.D.41.3

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

125

I.D.41.3 O.D.34.9

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D. 44.5I.D.53.98

O.D.34.9 I.D.28.58

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Low Pressure Gas Pipe Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe
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I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2
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I.D. 19.05O.D.15.88
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I.D.41.3 O.D.34.9
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I.D.28.58
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O.D.34.9 I.D.28.58

111
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I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Low Pressure Gas Pipe Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe
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O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

125

I.D.41.3 O.D.34.9

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D. 44.5I.D.53.98

O.D.34.9 I.D.28.58

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Low Pressure Gas Pipe Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

 

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D. 28.58I.D.22.2

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

134

415
375

I.D.44.48 I.D.53.98 I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.53.98I.D.44.5O.D.41.3

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

125

I.D.41.3 O.D.34.9

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D. 44.5I.D.53.98

O.D.34.9 I.D.28.58

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Low Pressure Gas Pipe Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

 

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D. 28.58I.D.22.2

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

134

415
375

I.D.44.48 I.D.53.98 I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.53.98I.D.44.5O.D.41.3

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

125

I.D.41.3 O.D.34.9

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D. 44.5I.D.53.98

O.D.34.9 I.D.28.58

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Low Pressure Gas Pipe Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

 

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D. 28.58I.D.22.2

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

134

415
375

I.D.44.48 I.D.53.98 I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.53.98I.D.44.5O.D.41.3

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

125

I.D.41.3 O.D.34.9

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D. 44.5I.D.53.98

O.D.34.9 I.D.28.58

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Low Pressure Gas Pipe Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

 

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D. 28.58I.D.22.2

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

134

415
375

I.D.44.48 I.D.53.98 I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.53.98I.D.44.5O.D.41.3

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

125

I.D.41.3 O.D.34.9

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D. 44.5I.D.53.98

O.D.34.9 I.D.28.58

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Low Pressure Gas Pipe Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

 

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D. 28.58I.D.22.2

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

134

415
375

I.D.44.48 I.D.53.98 I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.53.98I.D.44.5O.D.41.3

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

125

I.D.41.3 O.D.34.9

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D. 44.5I.D.53.98

O.D.34.9 I.D.28.58

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Bộ chia chữ Y và ống nhánh góp

Dùng để kết nối ống dẫn môi chất lạnh (ODU-ODU, ODU-nhiều IDU)

•  Nhiều loại bộ chia chữ Y có công suất khác nhau giúp việc 
lắp đặt MULTI V dễ dàng hơn nhiều.

•  Bộ chia chữ Y và ống nhánh góp đều được dùng để dẫn  
chất lỏng và khí.

•  Các ống nhánh được làm bằng chất liệu cách nhiệt.

Tính năng chính

Loại 1 chiều lạnh (C/O), Loại 2 chiều sưởi (H/P)
Mục đích sử dụng chính

 1) Bộ chia chữ Y để kết nối 
        các ODU (2 ống)

 2) Bộ chia chữ Y cho các ống dẫn 
nhánh & kết nối các IDU (2 ống)

 3) Ống nhánh góp để kết nối 
các IDU (2 ống)

Bộ thu hồi nhiệt

 2) Bộ chia chữ Y để kết nối 
      bộ phận thu hồi nhiệt (3 ống)

 3) Bộ chia chữ Y để kết nối 
          các IDU (2 ống)

Bộ thu hồi nhiệt

 1) Bộ chia chữ Y để kết 
nối các ODU (3 ống)

Hệ thống thu hồi nhiệt

1) Bộ chia chữ Y để kết nối các ODU (2 ống)

2) Bộ chia chữ Y để kết nối các ODU (3 ống)

P
H

Ụ
 K

IỆN
 Ố

N
G

 D
Ẫ

N

P
H

Ụ
 K

IỆN
 Ố

N
G

 D
Ẫ

N

Sử dụng

Xem bảng thông số kỹ thuật
Sản phẩm áp dụng

1) Bộ chia chữ Y cho các ODU, kết nối hộp HR (C/O & H/P, H/R)
2) Bộ chia chữ Y cho các ống dẫn nhánh & kết nối các IDU 
(C/O & H/P, H/R)
3) Ống nhánh góp để kết nối các IDU (C/O & H/P) 

MULTI V i
MULTI V C/O, H/P, H/R
MULTI V S 
MULTI V Water

Sản phẩm áp dụng

(Đơn vị: mm)

(Đơn vị: mm)

Model Ống hơi áp suất cao Ống lỏng

ARCNN21

ARCNN31

ARCNN41

Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

83 

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

83 

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

83 

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

83 

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

83 

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

Liquid Pipe High Pressure Gas Pipe

341

111

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.5I.D.41.3O.D.34.9

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D.34.9

111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.34.9O.D.28.58I.D.22.2

O.D.41.3I.D.44.5I.D.53.98

I.D.22.2O.D.28.58I.D. 34.9

83 

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

I.D.22.2

I.D.28.58I.D.22.2O.D.19.05

O.D.22.2I.D.28.58I.D.31.8

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

O.D.12.7 I.D.9.52

I.D. 19.05O.D.15.88

I.D. 19.05O.D.15.88

111

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D. 19.05
I.D.22.2

O.D.28.58

O.D. 22.2 I.D. 19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

I.D.22.2O.D.19.05

I.D.19.05O.D.15.88

I.D.28.58 O.D.22.2

I.D.12.7
I.D.15.88

O.D.19.05

2 ống

4 nhánh 7 nhánh

3 ống

081080
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Model Ống hơi Ống lỏng

ARBLN01621

ARBLN03321

ARBLN07121

ARBLN14521  

ARBLN23220

3) Bộ chia chữ Y cho các ống dẫn nhánh & kết nối các IDU (2 ống)

P
H

Ụ
 K

IỆN
 Ố

N
G

 D
Ẫ

N

P
H

Ụ
 K

IỆN
 Ố

N
G

 D
Ẫ

N

I.D9.52

I.D12.7

I.D9.52 I.D6.35

I.D12.7

I.D9.52
I.D12.7

I.D6.35

I.D12.7 O.D9.52

I.D9.52

I.D6.35

I.D9.52 I.D6.35

I.D. 9.52 I.D6.35

O.D19.05
I.D 22.2 I.D 22.2

O.D19.05

I.D25.4

I.D28.58

I.D19.05I.D22.2 I.D15.88 I.D19.05

I.D12.7

I.D12.7I.D15.88
I.D19.05

I.D25.4

O.D19.05

I.D12.7 I.D15.88

I.D12.7 I.D15.88I.D19.05 O.D15.88

I.D15.88

I.D15.88

I.D28.58

I.D31.8

I.D34.9
O.D31.8

I.D28.58
I.D31.8 O.D22.2

I.D22.2
O.D19.05 I.D28.58

I.D19.05 I.D15.88

I.D12.7

I.D15.88I.D22.2

I.D19.05

I.D12.7 I.D15.88

I.D19.05

I.D15.88

I.D19.05

I.D12.7

I.D12.7

I.D19.05I.D15.88

I.D9.52
O.D12.7 I.D6.35

I.D9.52
O.D12.7

I.D19.05 I.D22.2

I.D38.1
I.D41.3 O.D34.9I.D41.3

O.D38.1

O.D22.2 I.D15.88 I.D12.7
O.D15.88

I.D19.05

I.D34.9 I.D41.3

I.D38.1

I.D38.1
I.D34.9

I.D28.58

I.D28.58

I.D22.2I.D34.9

I.D28.58

4) Bộ chia chữ Y cho các ống dẫn nhánh & kết nối các IDU (3 ống)

I.D12.7O.D9.52

I.D9.52

I.D6.35

I.D9.52 I.D6.35

I.D. 9,52 I.D6.35

I.D9.52

I.D12.7

I.D9.52 I.D6.35

I.D12.7

I.D9.52
I.D12.7

I.D6.35

I.D12.7 I.D15.88

I.D19.05

I.D15.88

I.D19.05

I.D12.7

I.D12.7

I.D19.05I.D15.88

I.D9.52
O.D12.7 I.D6.35

I.D9.52
O.D12.7

I.D12.7 I.D15.88

I.D12.7 I.D15.88I.D19.05
O.D15.88

I.D15.88

O.D19.05
I.D 22.2 I.D 22.2

O.D19.05

I.D25.4

I.D28.58

I.D19.05I.D22.2 I.D15.88 I.D19.05

I.D12.7

I.D12.7I.D15.88
I.D19.05

I.D25.4

O.D19.05

I.D28.58

I.D31.8

I.D34.9
O.D31.8

I.D28.58
I.D31.8 O.D22.2

I.D22.2
O.D19.05 I.D28.58

I.D19.05 I.D15.88

I.D12.7

I.D15.88I.D22.2

I.D19.05

Model Ống hơi áp suất cao Ống lỏng Ống hơi áp suất thấp

ARBLB01621

ARBLB03321

ARBLB07121

ARBLB14521

ARBLB23220

I.D38.1
I.D41.3 O.D34.9I.D41.3

O.D38.1

I.D19.05
O.D22.2 I.D15.88 I.D12.7

O.D15.88 I.D22.2
O.D28.58 I.D19.05

I.D34.9 I.D41.3

I.D38.1

I.D38.1
I.D34.9

I.D28.58

I.D28.58

I.D22.2I.D34.9

12070

I.D.44.48
I.D.53.98

1
2

3

333
2 2

33

I.D.34.9 I.D31.8
I.D.28.58

I.D.53.98 I.D.25.4 I.D.22.2

I.D.15.88I.D.19.05I.D12.7

X2 X2

175 100 115

O.D.38.1 O.D.44.48

O.D15.88 O.D.22. 2

O.D.28.58

I.D.44.48
I.D.44.48

I.D41.3

I.D41.3

I.D38.1

I.D38.1 134

420
490

2

3

332

I.D.22.2

I.D.22.2

I.D.15.88 I.D19.52
I.D.12.7 I.D6.35O.D.19.05 O.D12.7

I.D.19.05 96

346
379

110 110

I.D22.2I.D25.4
I.D.25.4

I.D.25.4

I.D.19.05

X2

3

33

3

2

2

2

I.D34.9

I.D38.1

I.D19.05
I.D15.88 I.D41.3 I.D38.1

I.D41.3

I.D19.05

O.D38.1 O.D34.9O.D22.2

O.D15.88

O.D28.58
I.D12.7

I.D22.2

I.D.41.3 I.D38.1

I.D34.9 I.D22.2 125

471 
517

120

120

13090

70

I.D28.58

I.D28.58

I.D34.9

(Đơn vị: mm)(Đơn vị: mm)

083082
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5) Ống nhánh góp để kết nối các IDU (2 ống)
Model Ống hơi Ống lỏng

ARBL054
(4 nhánh)

ARBL057
(7 nhánh)

ARBL104
(4 nhánh)

ARBL107
(7 nhánh)

ARBL1010
(10 nhánh)

ARBL2010
(10 nhánh)
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(Đơn vị: mm)

085084
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Hệ thống thu hồi nhiệt

PRHR023 (bộ phận 2 ống nhánh)
PRHR033 (bộ phận 3 ống nhánh)
PRHR043 (bộ phận 4 ống nhánh)
PRHR063 (bộ phận 6 ống nhánh)
PRHR083 (bộ phận 8 ống nhánh)

Tên model

MULTI V i
MULTI V 5
MULTI V IV
MULTI V Water 5

Sản phẩm áp dụng

• Kết nối sẵn tối đa 64 IDU.
• Dễ dàng lắp đặt với chức năng phát hiện ống dẫn tự động & tìm kiếm
• Mạch làm mát phụ trong bộ thu hồi nhiệt có thể mang lại hiệu suất hệ thống cao nhất.

Tính năng chính

Công suất kết nối 
Số lượng dàn lạnh tối đa có thể kết nối: 
64 IDU / bộ thu hồi nhiệt (trong trường hợp model có 8 cổng)

Giảm tiếng ồn 

Kết nối linh hoạt 
Có thể lắp đặt kết nối nối tiếp mà không cần kết nối chéo ống.

67,4 kW

8 cổng

17,5 kW / cổng

Xem xét hướng cho dàn 
lạnh và cổng SVC, kết nối 
theo hướng ngược lại dễ 
dàng hơn nhiều   

Công nghệ mới

Điều kiện thử nghiệm (ISO tiêu chuẩn)
  - Nhiệt độ : (Làm lạnh) 27℃ DB / 19℃ WB, 35℃ DB / 24℃ WB
                (Sưởi ấm) 20℃ DB / 15℃ WB, 7℃ DB / 6℃ WB
  - Hoạt động: hoạt động chuyển từ làm lạnh → sưởi ấm

Công nghệ thông 
thường

Công nghệ mới

13 dB (A)
dB (A)

46 dB (A)

33 dB (A)

• Bộ thu hồi nhiệt (1 EA)
• Bu lông treo M10 hoặc M8 (4 EA)
• Đai ốc M8 hoặc M10 (8 EA)
• Vòng đệm M10 (8 EA)
• Van giảm áp

Bộ phận đi kèm

Thông số kỹ thuật

Van giảm áp cho dàn lạnh và bộ thu hồi nhiệt

Model PRHR023 PRHR033 PRHR043 PRHR063 PRHR083

Số lượng ống nhánh EA 2 3 4 6 8

Công suất tối đa có thể kết nối của dàn 
lạnh (Mỗi ống nhánh/bộ phận) kW 17,5 / 35 17,5 / 52,5 17,5 / 67,4 17,5 / 67,4 17,5 / 67,4

Số lượng dàn lạnh tối đa có thể kết nối 
cho mỗi ống nhánh EA 8 8 8 8 8

Công suất đầu 
vào danh định

Làm lạnh kW 0,040 0,040 0,040 0,076 0,076

Sưởi ấm kW 0,038 0,038 0,038 0,072 0,072

Trọng lượng thực kg 18,5 20,3 22,0 28,3 31,8

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) mm 786 × 218 × 657 786 × 218 × 657 786 × 218 × 657 1.113 × 218 × 657 1.113 × 218 × 657

Kích thước
ống

Dàn
lạnh

Ống lỏng mm (inch) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Ống khí mm (inch) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Dàn
nóng

Ống lỏng mm (inch) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Áp suất 
thấp mm (inch) 22,2 (7/8) 28,58 (11/8) 28,58 (11/8) 28,58 (11/8) 28,58 (11/8)

Áp suất 
cao mm (inch) 19,05 (3/4) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)

Nguồn cấp Ø / V / Hz 1.220 - 240.50
1.220.60

1.220 - 240.50
1.220.60

1.220 - 240.50
1.220.60

1.220 - 240.50
1.220.60

1.220 - 240.50
1.220.60

Model Ống lỏng Áp suất cao Áp suất thấp

Van giảm áp của dàn lạnh

Van giảm áp của bộ thu 
hồi nhiệt

PRHR023

     

PRHR033
PRHR043
PRHR063 
PRHR083

(Đơn vị: mm)
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1.    Cắt mặt đầu vào của 
đầu nối và hàn ống.

2.  Nếu lắp thêm dàn lạnh, 
phải cắt đầu ra phía đầu 
nối theo đường ống lắp 
đặt.

3.    Khi cài đặt một van chặn, 
phần ống loe ra phải hướng 
về phía dàn lạnh bổ sung.

4.  Khi lắp thêm dàn lạnh, 
van SVC phải ở trạng 
thái đóng.

Van chặn

PRVT120 (Dưới 12,7 mm)
PMVT780 (Dưới 22,2 mm)
PMVT980 (Dưới 28,58 mm)

Tên model
(Phòng 3 & 4 : đang sử dụng / Room 1 & 2: cần lắp dàn lạnh)
Ứng dụng

• Bộ phận này có thể được áp dụng để lắp đặt thêm dàn lạnh.
• Bộ phận này có thể được áp dụng cho từng dịch vụ của  
dàn lạnh.

Tính năng chính

Model Thông số kỹ thuật

PRVT120

PRVT780

PRVT980

※ Khi hàn, van dịch vụ phải được bọc bằng vải ướt.

Pin (Closed) Pin (Open)

In case of installation of stopper valve, 
flare part should be facing towards 
additional indoor unit.

In case of installation of additional 
indoor unit, SVC valve should be in 
closed state

In case of the installation of additional 
indoor unit, outlet side connector should 
be cut according to installation pipe.

-When welding, service valve shoud be wrapped by wet cloth.

Cut inlet side of the connector, and weld
the pipe

Pin (Closed) Pin (Open)

In case of installation of stopper valve, 
flare part should be facing towards 
additional indoor unit.

In case of installation of additional 
indoor unit, SVC valve should be in 
closed state

In case of the installation of additional 
indoor unit, outlet side connector should 
be cut according to installation pipe.

-When welding, service valve shoud be wrapped by wet cloth.

Cut inlet side of the connector, and weld
the pipe

Pin (Closed) Pin (Open)

In case of installation of stopper valve, 
flare part should be facing towards 
additional indoor unit.

In case of installation of additional 
indoor unit, SVC valve should be in 
closed state

In case of the installation of additional 
indoor unit, outlet side connector should 
be cut according to installation pipe.

-When welding, service valve shoud be wrapped by wet cloth.

Cut inlet side of the connector, and weld
the pipe

Pin (Closed) Pin (Open)

In case of installation of stopper valve, 
flare part should be facing towards 
additional indoor unit.

In case of installation of additional 
indoor unit, SVC valve should be in 
closed state

In case of the installation of additional 
indoor unit, outlet side connector should 
be cut according to installation pipe.

-When welding, service valve shoud be wrapped by wet cloth.

Cut inlet side of the connector, and weld
the pipe

Thông số kỹ thuật

Cách thức lắp đặt

• Trường hợp lắp thêm dàn lạnh, phải xả môi chất lạnh của dàn lạnh đã qua sử dụng. (Phòng 3 & Phòng 4)
• Nếu đã lắp van chặn, bạn có thể lắp thêm dàn lạnh mà không làm thất thoát môi chất lạnh trong toàn bộ hệ thống.
• Sau khi lắp thêm dàn lạnh, bạn chỉ cần nạp môi chất lạnh cho phần “A”.
• Sau đó, mở van chặn.

Phòng 2

Phòng 1

9,52 : 19,05

9,52 : 19,05

3,0 m

3,0 m

3,0 m

10,0 m

5,0 m

9,52 : 15,88

9,52 : 15,88

6,35 : 12,7

"A"

Trạng thái Đóng

Van Chặn

Pin (Closed) Pin (Open)

In case of installation of stopper valve, 
flare part should be facing towards 
additional indoor unit.

In case of installation of additional 
indoor unit, SVC valve should be in 
closed state

In case of the installation of additional 
indoor unit, outlet side connector should 
be cut according to installation pipe.

-When welding, service valve shoud be wrapped by wet cloth.

Cut inlet side of the connector, and weld
the pipe

Phòng 4

Phòng 3

Pin (Closed) Pin (Open)

In case of installation of stopper valve, 
flare part should be facing towards 
additional indoor unit.

In case of installation of additional 
indoor unit, SVC valve should be in 
closed state

In case of the installation of additional 
indoor unit, outlet side connector should 
be cut according to installation pipe.

-When welding, service valve shoud be wrapped by wet cloth.

Cut inlet side of the connector, and weld
the pipe

10,0 m

3,0 m

3,0 m

3,0 m

9,52 : 15,88

6,35 : 12,7

9,52 : 15,88

9,52 : 19,05

3,0 m

9,52 : 19,05

Van chặn
Trạng thái mở

Cổng mở / đóng Cổng sạc

Phòng 4

Phòng 1

Phòng 2

Phòng 3
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PHDHA05T
PHDHA07T
PHDHA05B
PHDHA07B

Tên model

Mục đích sử dụng chính

Bộ nạp môi chất lạnh

Nạp lại môi chất lạnh sau quá trình thu hồi ga hoặc khi thiếu hoặc thừa môi chất lạnh.

PRAC1
Tên model

MULTI V i
MULTI V 5  
MULTI VIV Heat Pump MULTI VIV 
Heat Recovery MULTI V Ill 
Heat Pump MULTI V Ill 
Heat Recovery MULTI V PLUS II  
MULTI V SYNC II

Sản phẩm áp dụng

1.  Bố trí ống góp, cụm mao dẫn, bình chứa môi chất lạnh và thang đo.
2. Nối ống góp với van dịch vụ ống khí của dàn ống như trong hình.
3.  Nối ống góp và ống mao dẫn. Chỉ sử dụng cụm mao dẫn được chỉ định. 
    Nếu không sử dụng cụm mao dẫn được chỉ định, hệ thống có thể bị hư hỏng.
4. Nối cụm mao dẫn với bình chứa môi chất lạnh
5. Rửa sạch ống mềm và ống góp
6. Sau khi “568” hiển thị, hãy mở van và nạp môi chất lạnh.

Hướng dẫn sử dụng

* Phát hiện và chẩn đoán lỗi

Ống góp 

Cụm mao dẫn

Môi chất lạnh

Ống xả

Dàn lạnh MULTI V
Sản phẩm áp dụng

• Giúp giảm hơn 40% thời gian lắp đặt với ống xả không có ống khuỷu tay.
• Bơm thoát nước có chiều cao tối đa 700 mm, lắp đặt đường ống dễ dàng.

Tính năng chính

• Dàn lạnh cassette âm trần và dàn lạnh âm trần nối ống gió. (Xem PDB cho model áp dụng)
Mục đích sử dụng chính

Thông số kỹ thuật

Lắp đặt ống xả dễ dàng.

Tối đa 450

250
Ống mềm
Tạo một Dạng Vòng lặp 

Dàn lạnh cassette âm trần 
(4 Hướng thổi, 1 Hướng thổi)
Dàn lạnh âm trần nối ống gió

(có Bơm Thoát nước)

(Đơn vị: mm)

MODEL CHIỀU DÀI SỐ LƯỢNG

PHDHA05T 500 mm 30 EA

PHDHA07T 700 mm 30 EA

PHDHA05B 500 mm 5 EA

PHDHA07B 700 mm 5 EA
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www.lg.com/vn/business
www.partner.lge.com/vn

LG HVAC Vietnam LG VietnamHotline: 1800 1503

Business
Solutions

*Để liên tục phát triển sản phẩm, LG có quyền thay đổi thông số kỹ thuật hoặc thiết kế mà không cần thông báo trước

*Lưu ý
Đây là thiết bị sử dụng công nghệ biến tần nên có thể sinh ra sóng hài. Nếu pháp luật sở tại hoặc Chủ đầu tư 
yêu cầu cần triệt tiêu sóng hài tại công trình, vui lòng phối hợp với đơn vị thiết kế điện để thực hiện các biện 
pháp triệt tiêu sóng hài. Liên hệ với nhà cung cấp để có thêm thông tin chi tiết về đặc tính điện năng của sản 
phẩm điều hòa LG.

LG ELECTRONICS VIỆT NAM
Hà Nội Tầng 35, Toà nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Tel: 024 3934 5151

Hồ Chí Minh Tầng 12, Tòa nhà Sofic, 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức - Tel: 028 3925 6886 

Đà Nẵng Tầng 9, Toà nhà Indochina, 74 đường Bạch Đằng, Hải Châu – Tel: 0236 3691 307

Nha Trang Tầng 7, Toà nhà Nha Trang, 42 Lê Thành Phương, Phương Sài – Tel: 0258 3813 468

Hạ Long Shophouse, Lô D2–06, TTTM Hạ Long Marine Plaza, Bãi Cháy – Tel: 0203 3900 369


